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QUYET EA'H
PhC duyetPhu'dtrs pt{p il:inh gi6 mfc d6 fng dqngc6ns nghg th6ng tin

cn, csquan nhn n['c nnn 2016

BQ TRUC'NG BO TH6NG TIN V,\ TRUftN THONG

Can ci! Nshi dinn s6 132l2013/l\lD-Cp rgny rclrc/2}t3 cna Chinn lhn
OL) o r chtc n;ne. iea K. qu)dn hd va co , du rd ch;c cda 86 Th6ns in

Can crt Quy€t dinl sA 1819/QD-TTs neity 26/10/201s cria Thir hr6rs
Chinh phn Phe duyct Chuong trinh qu6c sia va rJng duns cong ngh€ th6ng rin
trong hoqt d6ng cna co quan nhd nu6c giai doqr 20 I 6 - 2020 i

Theo da nshi cna Cuc truoig Cuc Tin hoc n6a.

QU'I'ET DINH:

Di6u r. Ban hdnh kdm theo Quy6t dinl ndy Phudns phep de gi6 mirc dO
frg dung c6ng nghe rhdng tin c'la co quan lhi nudc nam 2016.

Diau 2. euy6t dinh ndy c6 hieu l!rc k6 tn nsdy kt.

Di€u 3. Chitnh V6t phdns, Vu 1romg VB K€ hoach - Tii chinlr, Cuc rnrons
Clc Tin h9c h6a vd Thn hu@g cic co quM, don vi c6 li6n qu€n chiu b.6ch nhien
thi hd,n Quyer dinn nny./. 

,,,

- B0 lnidng vi cic Tlt irudngl
- Luu vT, THH (TTHTQT).

KT, BQ TRIJdNG
T/ TRddNG

ffi
n Thinh Hung
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B0 TH6NG TDr vA TR!"rdN TBor,rc CO. NG HOAXiHOT CI{U NGFI{ \dT NAM
Doc l4p -T{do -  H?nh phnc

cia c('quannhi trudc n{B 2016
(Kin rhu OLyA dinh si Ar /?D,BTT.T bsat8 thdhsr,l ndn 2at7

cia Ad tudnq BA1hihg haro Tru) en lhand

1. Diii tudrns ilinh gi6, x6p hcns

Cic Bd, co quan ngang BO, co quan ihuoc Chi phn vd Uy ban nnan da!
cdc dnn, 6dnh ph6 arc thuoc Trung uong.

2. M[c dich itenh gi6,x6p heng m[t d0 'ins dsns c6ns ngh€ th6ng tin
hnng nnm cna cdquan nhi ru6c

- Diinh Cia &irc t €ng m'ic .16 mg drtng c6ng nghC !h6ng tin cia cd quan
rnn ruoc da phuc vu cong rrc:  dann gia ki-qL; rhuc h: in cdc c rums rr t .  ke
fo?. h hg dung cong ngha thong r:n: ho?ch din}. \a) d n I ch $ .d.h. chidn
Iuqc, chunU trinh rmg dung c6ng nghe th6ns tin rrons hoat dons cna cs quan
nld nu6c bong c6c siai do4n ri6p theo.

Gitp cic co quan nhd nu6c biitt duq c thvc trang mrrc dO ine dlng cna
co quan ni.h so v6i cec cd qud kh6c, ddc biet li sifta cdc tini. thdnh ph6 tu. c
rlu6c Trurg uo-rg di nr oo dra s (!c o in ph;p phi nqp nhiLm rhlc o;) nng
dlng c6ng nghe th6ng tin cna co quan hodc t?i dia phuorg minh.

3. NsuyAn dc thrrc hien d6rh sii, xap hcn8
- Viac ddnh gie mfc d0 rng drng c6ng nghe th6ng tin cna co quan nhn

mr6c phei beo dam iinh k!6ch quar, ninh b?ch, phdn anh duoc thuc tros rng
dung.drg ngha rhong n cna co quan nna n rdc lli rhbi di;r di+ s a.

.ho p rep.s qu,r rh3 rdo. "o rhi  ru ki ;n na. d6i  .hi ;  'o i  , ; rqJe
d,inh gi6 cna BO Th6ng rin vd T yan ft6ng th6ns qua vi€c c6ng khai phuoig
phep dinn gia, cech tinh dicm d6i v6i crc noi dung deih gi6.

4. NOi duDg d:inh gi6, x6p h?ng

Noi dung danh gi6, x6p h?ng muc dO rmg dtrng c6ng nghe th6ns tin cna
co quan nnd nuoc car cu lheo quy d,nl cLa lhorg ru o 0o ,)01) fT B rT
ngd) 0" l/2013 cna 8O Th6ng Ii r" Truyin rh6rg qL) d:n} chd oo oio.ro a nn

HANAi, neAr,6 hdnsfl kdh 2At7

PSUONG PHAP
DAnh gid nttc ilo {rng d'tng c6ng ngh€ th6ns tin

ki .i ri+ hnh une dsng c6ng nghi rhdng r:n (La co qr dn nh, lroc ( € | d;.
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gei tet ld Th6ng tu 06) bao s6m 06 ha-ng mrE:

i. H9 tang ky thuat c6ng ngh6 th6ng tin.

ii. Ilng dung c6ng nghO th6ng rin trong hoat d6ns cna co quan.

iii. Trog/C6ng th6ng tin d;cn hi (Cung cAp, cap nhar th6ns tini Cdc chtc
ndns h6 tq tan trang/c6ng th6ng lin dien tlJ).

iv. Cung cap dlch vr,r c6ng tryc tuye!.

v. Cd ch6, chinh sech vn cec quy dlnh cho rmg dung c6ns nghg fi6le lin
(bao sdm ca crc quy dinh va an ioan th6ng tin).

\ i. \fl;n uc cho irgdlrg cor6 rghe rhdng tin
s. Phudng phnp dnnh gi6,x6p h+ng

),1. tonq quan

Viec de si6 miic d0 iae duns c6ns nghe th6ng tin cria co quan nliA
nu6c duoc thuc hicn bdng hinh firic cho diam d6i vdi c6c ha-ng nqc quy dinn Bi
mr,rc a. Di6m dinh gie sau d6 sE duqc st dlng da tirh chi s6 cho cec cs qum

Vi€c dani sia Mons rh rc hiin doi \o ca" di oulg co ,ian qJan d;n bl
nat an ninl, qu6c phdng.

),2 no eu sualne 4e aanh gll

56liCu sn dlrg d6 ddnh eie duoc liy hr b6o ceo linh hinh L'ng dlrng c6ng
nghe th6ng tin cla co quan e nu6c theo quy dinh cna Th6ng ni s6
06/2013,{m-BTTTT cho nnn 2015 (860 ceo sfi vdo dau ntm 2016), s6 liair c6
rhe duoc c;p nhar |l1eo.6 li:;u ru B;o cdo rorg r<i, \;, an $ri 69 dung aNfT
n;Lm 20lb noAc phr ddnl gia hier lrde ,rong .d. ka hoa(h rg dLng ( N fT
ru l  /  cxa cac bo,  ngann, ot3 prumg neu co.

53 TiAu chi pd ctich tinh diincho ing hqns m4e

q lteu tkt ra.dctl tlM aleh

- Ti6u chi v) c6ch tirn diem chi ti6t rtng hang muc cho ciic 86, co quan
ngdg B0 duqc fr '  b iyqiP\ts lqc2.

- TiCu chi vn cech rlnh dicm chi ti6t tr.ng heng n\rc cho co que thu6c Chinl
phi duqc rrinh bdy iai Ph! lr,rc 3.

" Tieu chi ve cech tinl diam cH ti6t ting h?ng muc clo Uy ban nnan den cdc
tinh, tlEh !h6 t.w ftuoc Truns uds duoc trinh bey tai Phu luc 4.

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

           
    



b) Cdc tiong hap kh6ry tuqc t[,h Aien, bi bn Aien baa s6n:
- Khdng klui bro s6 ficu theo quy dinn.
- Dieln rril iiii da bans sii di6m t6i aa cria m5i hang 

",'".
5.4 Tinh chi s6 hsns hrlc

Di€n theo ttmg hans muc cna m6i co qum

Sau kni ki6m tra vd dtuh gie (dnh diAn) theo quy dinh tai lhan 5.3, viCc
tinh chi s6 h4ng mlc duqc thuc hien lhu saul

f;:_ . _-

L

cd qud nhi nu6c duoc xdc dinl can
di! x6p theo thii ru tu cao d6n th6p vd

sc duoc srl dlng d€ tinh chi s6

Tinh chi s6 hqng m\|c:

Chi s6 hqng Jnu. c k cna cc qu& dla i (CSki) duoc tin}l tneo c6ns rhric saui

' " - 4 :

tlong dor XS\,: T6ne di;m harg mlc I Lia csquan i

Mk * Id di6m t6i da cta hens mr.rc k.

s.5 Phuong phdptldih giddii 
"6i hqns n!. Trong Cing thdn? lin diin

fifi Cu g cdp dich r!. c6tg talc turin

D6i voi h?ng mlc Tranyc6ng th6ns tin dien tn vd Cung c6p dich vu
c6ng llvc tu)in viic dini s'adroc $uc "en ph6i hsp giua s; lir"J dreo b;o cao
vi kiem tra truc ti6p tiCn Trang/C6ng th6ng tin dien ri.

Phuong phnp d6nl sie chi ii€r d6i v6i 02 h?ng muc nAy dudc trinh biiy r?i
Phs lqc 1.

6.X6p heng theo timg hang mqc

i. Mtc d6 theo limg hang muc cia
ct vio chi sii hqng mln cna tmg co quan
xac dinh nirc dO T6t, Knt, Truns binh.

Cdc mnc rdr. Kl i, rru1s bim duoc \6c . .]h nhu sa. : mic o l; dsn
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c6 chi s6 d6nl gie lon hon honc bing 0.8; mfc K.he: ld don vi c6 chi s6 ddn]] gia
lon hdn ho4c bing 0,65 vd nh6 hon 0,8; mric TMs binh: ld don vi co chi s6
d6nh gi6nh6 hon 0,65.

ii. ViCc dinh gi4 x5p hang duoc thrllr hi€n iheo 03 nlr6m co qum bao edm:
- Nh6m cic BO, cs quan ngang BO.
- Nh6n cec co qud thu6c Chihh phi.
- Nh6n cec tinlL thenl phii t uc thu6c Tms u@s.

7. Quy trilh tri6n khai dinh gi6

Viec t6 chtc ti6n klai denh gi6 duoc lhuc hien theo quy iiinh nhu sau:
- Co quan Eien khai ddJr sid,Crc I rn hoc f os ) r6ng hqp s6 .ieu ru bdo

cdo cna cdc Bq. nganh dia phum8 rheo q") oini cis Th6ng ru; 06 201 r,.n
BTTTT cta nam 2015 tbeo c:o gi vd vdo dru narn 20l6): 4p *;. qo liiu ieo
bro oto dng k6t va ung dung c6ng nghe th6ng tin cna cec BO, ngdnh, dia
phuong nem 2016 niiu c6. Kian tra, denh si, so bO s6 lieu.

- Clrc Th h9c hoa gn: so liiu rong hsp cho Lms co qual di xdc nhin rxs.
nhan bn 1, d6 triinh sai s6i rrong nnap, ca! lhat s6 lieu)

- Cqc Tin hec h6a t6 chfc kiam ira, ditnh sin;
- C\rc Tin hec h6a gni xrc nh6n lei s6 lieu lan 2 (dc thijhs ih6i s6 lieu dua

vdo xiip h?ne);
- Cqc T:n hqc hoa,,tp nhAt s6 liiu. Aini gil. xep l-dg.
' Cuc lin hoc tos 1oan rlian bso cdo diinh 9a. ri! \d s. r-'ri ldnn dao

BO phe duyet.

Bq Tn6NG.TtN vA TRUYIN THONG
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Phụ lục 1 
PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ ĐỐI VỚI HẠNG MỤC TRANG/CỔNG 

THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 

 

I. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ 

Việc đánh giá phản ảnh hiện trạng cung cấp thông tin và dịch vụ công  

trực tuyến (DVCTT) trên Trang/Cổng thông tin điện tử của các Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

(sau đây gọi chung là cơ quan) tại thời điểm đánh giá.  

Cho phép đơn vị có thể tự kiểm tra, đối chiếu với kết quả đánh giá của Bộ 

Thông tin và Truyền thông. 

II. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ 

2.1 Nội dung đánh giá 

Đánh giá việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên 

trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước theo quy định của Nghị định 

số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp 

thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông 

tin điện tử của cơ quan nhà nước.  

2.2 Tiêu chí đánh giá 

Chỉ số cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang/cổng thông 

tin điện tử của cơ quan nhà nước (sau đây gọi tắt là Mức độ) được đánh giá theo 

2 hạng mục là: 

2.2.1 Hạng mục Thông tin 

Tiêu chí trong hạng mục Thông tin bao gồm các tiêu chí về thông tin, chức 

năng hỗ trợ khai thác thống tin theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP và 

các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về việc cung cấp thông tin. 

2.2.2 Hạng mục Dịch vụ công trực tuyến 

Hạng mục DVCTT được đánh giá theo 4 hạng mục thành phần: DVCTT 

mức độ 1, 2; DVCTT mức độ 3; DVCTT mức độ 4.  

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được đánh giá theo Danh mục các dịch 

vụ công trực tuyến thực hiện năm 2016 ban hành theo Công văn số 2779/VPCP-

KGVX ngày 22/4/2016 của Văn phòng Chính phủ để thực hiện Nghị quyết số 

36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử. 

Tiêu chí đánh giá cho từng hạng mục thành phần như sau: 
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a) Đối với khối Bộ 

i. Hạng mục thành phần DVCTT mức độ 1, 2 

- Cung cấp đầy đủ DVCTT theo số lượng thủ tục hành chính của tỉnh; 

- Cập nhật kịp thời DVCTT khi có thay đổi về thủ tục hành chính. 

ii. Hạng mục thành phần DVCTT mức độ 3: 

- Tỉ lệ DVCTT mức độ 3 so với số lượng DVCTT của Bộ cần phải cung 

cấp theo quy định trong Danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện năm 

2016 ban hành theo Công văn số 2779/VPCP-KGVX ngày 22/4/2016 của Văn 

phòng Chính phủ; 

- Có hồ sơ trực tuyến phát sinh trong năm đánh giá. 

iii. Hạng mục thành phần DVCTT mức độ 4 

- Tỉ lệ DVCTT mức độ 4 so với số lượng DVCTT của Bộ cần phải cung 

cấp theo quy định trong Danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện năm 

2016 ban hành theo Công văn số 2779/VPCP-KGVX ngày 22/4/2016 của Văn 

phòng Chính phủ; 

- Có hồ sơ trực tuyến phát sinh trong năm đánh giá. 

b) Đối với khối tỉnh 

i. Hạng mục thành phần DVCTT mức độ 1, 2 

- Cung cấp đầy đủ DVCTT theo số lượng thủ tục hành chính của tỉnh; 

- Cập nhật kịp thời DVCTT khi có thay đổi về thủ tục hành chính. 

ii. Hạng mục thành phần DVCTT mức độ 3 

- Số lượng DVCTT mức độ 3; 

- Có hồ sơ trực tuyến phát sinh trong năm đánh giá; 

- Tỉ lệ trung bình cơ quan sử dụng (tổng tỉ lệ số cơ quan sử dụng của từng 

dịch vụ / tổng số dịch vụ; tỉ lệ số cơ quan sử dụng đối với dịch vụ = tổng số cơ 

quan đang sử dụng / tổng số cơ quan cần phải sử dụng). 

iii. Hạng mục thành phần DVCTT mức độ 4 

- Số lượng DVCTT mức độ 4; 

- Có hồ sơ trực tuyến phát sinh trong năm đánh giá; 

- Tỉ lệ trung bình cơ quan sử dụng (tổng tỉ lệ số cơ quan sử dụng của từng 

dịch vụ / tổng số dịch vụ; tỉ lệ số cơ quan sử dụng đối với dịch vụ = tổng số cơ 

quan đang sử dụng / tổng số cơ quan cần phải sử dụng). 
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III. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA 

3.1 Các bước thực hiện 

Bước 1. Thu thập thông tin từ báo cáo của các cơ quan theo quy định của 

Thông tư số 06/2013/TT-BTTTT ngày 07/3/2013 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông 

tin của cơ quan nhà nước. 

Bước 2. Dựa vào Báo cáo của các cơ quan, tiến hành kiểm tra, đánh giá 

trực tiếp trên Trang/Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Kết quả kiểm tra có thể 

được ghi lại bằng cách chụp màn hình hoặc ghi hình lại quá trình kiểm tra đối 

với các trường hợp lỗi hoặc trường hợp đặc biệt. 

3.2 Kiểm tra Thông tin 

- Kiểm tra trực tiếp và chấm điểm cho từng tiêu chí trên Trang/Cổng thông 

tin điện tử của cơ quan. Có 2 cán bộ kiểm tra độc lập. Điểm đánh giá cho mỗi 

tiêu chí là điểm trung bình của 2 cán bộ đánh giá.  

- Thẩm định kết quả đánh giá: Một cán bộ thứ 3 có kinh nghiệm thực hiện 

công tác thẩm định kết quả đánh giá. Việc thẩm định thực hiện như sau: 

+ So sánh điểm đánh giá của 2 cán bộ trước. Trong trường hợp nếu thấy 

điểm đánh giá của 1 tiêu chí quá khác nhau, tiêu chí này sẽ được yêu cầu kiểm 

tra đánh giá lại.  

+ Đối với các tiêu chí khác sẽ thực hiện kiểm tra xác suất. Nếu thấy kết quả 

đánh giá trước không đúng sẽ lấy điểm đánh giá theo điểm của người thẩm định. 

3.3 Kiểm tra, công nhận DVCTT mức độ 3, mức độ 4 

1. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được công nhận khi: 

- Dịch vụ phải gắn với một thủ tục hành chính nằm trong danh sách Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính (http://csdl.thutuchanhchinh.vn).  

- Dịch vụ phải hoạt động tại thời điểm kiểm tra. 

2. Xác định số lượng DVCTT 

- Một thủ tục hành chính được nhiều điểm xây dựng thành DVCTT (mỗi cơ 

quan thuộc, trực thuộc xây dựng riêng lẻ thành DVCTT) hoặc được một cơ quan 

xây dựng thành DVCTT và được triển khai sử dụng ở nhiều địa điểm (nhiều cơ 

quan thuộc, trực thuộc triển khai sử dụng) chỉ được tính là một DVCTT. 

- Một ứng dụng DVCTT mà trong đó gộp nhiều thủ tục hành chính trong 

một giao diện (ví dụ: nếu chọn tạo mới thì theo A, nếu sửa đổi theo B,...) thì dịch 

vụ này được tính thành nhiều dịch vụ (tương ứng với số thủ tục hành chính). 
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3. Cách thức kiểm tra  

i) Căn cứ theo khai báo của các cơ quan theo yêu cầu của Thông tư số 

06/2013/TT-BTTTT về DVCTT, tìm các DVCTT có trong Danh mục các dịch vụ 

công trực tuyến thực hiện năm 2016 ban hành theo Công văn số 2779/VPCP-

KGVX ngày 22/4/2016 của Văn phòng Chính phủ để kiểm tra (có đối chiếu tên 

dịch vụ với CSDL thủ tục hành chính, nếu tương đương thì mới được công nhận). 

ii) Vì số lượng DVCTT mức độ 3, 4 lớn nên việc kiểm tra được thực hiện 

theo phương pháp kiểm tra đại diện và hậu kiểm như sau:  

- Các DVCTT được phân nhóm (ví dụ: nhóm dịch vụ xuất bản, nhóm dịch 

vụ đấu thầu,...). Trong từng nhóm sẽ chọn dịch vụ đại diện chính và một số dịch 

vụ khác để kiểm tra. 

- Một DVCTT đã được công nhận nhưng nếu sau này có ý kiến phản hồi về 

mức độ hoặc chất lượng của dịch vụ thì dịch vụ sẽ được kiểm tra lại. Nếu dịch 

vụ này không đúng như khai báo của đơn vị, kết quả đánh giá cho đơn vị sẽ bị 

hủy, không được công nhận và sẽ được thông báo cho các đơn vị liên quan. 

- Một DVCTT khi kiểm tra bị lỗi sẽ được kiểm tra lại tối thiểu 1 lần vào 

một thời điểm khác. 

iii) Cách kiểm tra công nhận DVCTT 

a. Kiểm tra trực tiếp 

Cán bộ kiểm tra đóng vai người dân, doanh nghiệp để đăng ký, sử dụng 

DVCTT. Một DVCTT được công nhận hoạt động và đạt mức 3 khi: 

- Đăng ký được tài khoản  

- Gửi được hồ sơ trực tuyến; 

- Có thể theo dõi được trạng thái xử lý hồ sơ. 

b. Kiểm tra công nhận theo báo cáo của Thông tư số 06/2013/TT-BTTTT 

Việc kiểm tra trực tiếp có thể xảy ra trường hợp: Nhiều đơn vị không cho 

phép tạo tài khoản vì thông tin của cán bộ kiểm tra không thể xác thực được trên 

cơ sở dữ liệu (CSDL) công dân, doanh nghiệp của tỉnh do cơ quan quản lý. 

Trong trường hợp này, việc công nhận DVCTT dựa trên sự tin tưởng đối 

với cơ quan báo cáo (tin vào số liệu báo cáo theo Thông tư số 06/2013/TT-

BTTTT). Một dịch vụ sẽ được công nhận khi đạt các yêu cầu sau: 

- Tên dịch vụ phải có trong CSDL quốc gia về Thủ tục hành chính (kiểm 

tra đối chiếu với CSDL quốc gia về thủ tục hành chính) 

- Mở được dịch vụ theo đường liên kết (link) khai báo. 
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- Người đánh giá có cảm quan dịch vụ hoạt động và đạt yêu cầu.  

IV. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 

4.1 Xác định điểm đánh giá cho từng hạng mục 

1. Mỗi tiêu chí đánh giá được xác định một mức điểm tối đa tùy theo mức 

độ quan trọng, sự cần thiết hoặc mức độ ưu tiên của tiêu chí (Ví dụ: Các 

DVCTT trong Danh mục các dịch vụ công trực tuyến thực hiện năm 2016 ban 

hành theo Công văn số 2779/VPCP-KGVX có điểm cao hơn). 

Điểm đánh giá đối với DVCTT mức độ 3, 4 đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ 

(gọi chung là Bộ): Các Bộ có mức điểm tối đa chung. Điểm đạt được của một 

Bộ bằng điểm tối đa nhân với tỉ lệ DVCTT mức độ 3, 4 so với số lượng DVCTT 

của Bộ cần phải cung cấp theo quy định trong Danh mục các dịch vụ công trực 

tuyến thực hiện năm 2016 ban hành theo Công văn số 2779/VPCP-KGVX ngày 

22/4/2016 của Văn phòng Chính phủ. Ngoài ra, nếu Bộ có thêm các DCVTT 

khác sẽ được cộng điểm theo số lượng dịch vụ. 

Điểm đánh giá đối với DVCTT mức độ 3, 4 đối với tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương (gọi chung là Tỉnh): Mỗi dịch vụ có mức điểm tối đa chung. 

Điểm đạt được của một Tỉnh bằng tổng điểm của các DVCTT trong mức độ 

được công nhận. Ngoài ra, nếu Tỉnh có thêm các DCVTT khác sẽ được cộng 

điểm theo số lượng dịch vụ. 

Điểm và hướng dẫn chấm điểm cho từng tiêu chí được thể hiện chi tiết tại 

phần III, IV của Phụ lục 2, 3, 4.  

2. Tổng điểm của các tiêu chí trong từng hạng mục, hạng mục thành phần 

của từng đơn vị (Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương) sẽ được sử dụng để tính chỉ số cho hạng mục và xếp 

hạng các đơn vị. 

4.2 Cách tính chỉ số để xếp hạng cho từng hạng mục 

1. Cánh tính chung cho chỉ số từng hạng mục thành phần của một cơ quan 

(Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương) (CS_HM(coquanA)) 

CS_HM(coquanA)=(DiemHM(coquanA)- Min_HM)/(Max_HM - Min_HM) 

Trong đó:  

 - DiemHM(coquanA): Điểm đánh giá cho hạng mục thành phần của cơ 

quan A; 

 - Min_HM: Điểm thấp nhất trong số các cơ quan được đánh giá đối với 

hạng mục thành phần; 
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 - Max_HM: Điểm cao nhất trong số các cơ quan được đánh giá đối với 

hạng mục thành phần. 

2. Tính chỉ số hạng mục Thông tin của một cơ quan (CS_TT(coquanA))  

CS_TT(coquanA) = (DiemTT(coquanA) - Min_TT)/(Max_TT - Min_TT) 

Trong đó:  

- DiemTT(coquanA): Điểm đánh giá cho hạng mục Thông tin của cơ quan A; 

- Min_TT: Điểm thấp nhất trong số các cơ quan được đánh giá đối với hạng 

mục Thông tin; 

- Max_TT: Điểm cao nhất trong số các cơ quan được đánh giá đối với hạng 

mục Thông tin. 

3. Tính chỉ số hạng mục Dịch vụ công trực tuyến (CS_DVC) 

CS_DVC(coquanA)=20%*CS_DVC12(coquanA)+35%*CS_DVC3(coquanA) 

+ 45%*CS_DVC4(coquanA) 

Trong đó: CS_DVC12 là chỉ số DVCTT mức độ 1, 2; CS_DVC3 là chỉ số 

DVCTT mức độ 3; CS_DVC4 là chỉ số DVCTT mức độ 4./. 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
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Phụ lục 2 
CÁCH TÍNH ĐIỂM ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CNTT  

CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ 

 

I. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

TT Tiêu chí Cách tính điểm 
Điểm 

tối đa 
Ghi chú 

 Tổng điểm  100  

1 
Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được trang bị 

máy tính 
Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 20  

2 Tỷ lệ máy tính có kết nối Internet Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 20  

3 Tỷ lệ đơn vị có mạng cục bộ (LAN) Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 20  

4 Hệ thống an toàn báo cháy, nổ tại phòng máy chủ Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm 20  

5 Hệ thống an toàn chống sét tại phòng máy chủ Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm 20  

II. Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan  

TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 

tối đa 

Ghi chú 

 Tổng điểm   350  

1 Quản lý văn bản và điều hành trên môi trường 

mạng 

  25   

 - Tỷ lệ đơn vị đã triển khai Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 15   

 - Tỷ lệ đơn vị thường xuyên sử dụng Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 10   

2 Ứng dụng chữ ký số   20   

 - Tỷ lệ đơn vị đã triển khai Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 10   

 - Tỷ lệ đơn vị thường xuyên sử dụng Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 10   

3 Quản lý nhân sự   25   

 - Tỷ lệ đơn vị đã triển khai Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 15   

 - Tỷ lệ đơn vị thường xuyên sử dụng Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 10   

4 Quản lý khoa học - công nghệ   20   

 - Tỷ lệ đơn vị đã triển khai Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 10   

 - Tỷ lệ đơn vị thường xuyên sử dụng Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 10   

5 Quản lý kế toán - tài chính   25   

 - Tỷ lệ đơn vị đã triển khai Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 15   

 - Tỷ lệ đơn vị thường xuyên sử dụng Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 10   

6 Quản lý tài sản   20   

 - Tỷ lệ đơn vị đã triển khai Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 10   

 - Tỷ lệ đơn vị thường xuyên sử dụng Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 10   

7 Quản lý thanh tra, khiếu nại, tố cáo   20   

 - Tỷ lệ đơn vị đã triển khai Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 10   

 - Tỷ lệ đơn vị thường xuyên sử dụng Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 10   

8 Thư điện tử chính thức của cơ quan   30   

 - Tỷ lệ đơn vị đã triển khai Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 8   
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 

tối đa 

Ghi chú 

 - Tỷ lệ đơn vị thường xuyên sử dụng Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 7   

 - Tỷ lệ cán bộ, công chức được cấp hộp thư điện 

tử chính thức 

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 8   

 - Tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng 

thư điện tử trong công việc 

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 7   

9 Tin học hóa việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại bộ 

phận một cửa 

  20   

 - Cách thức triển khai Đồng bộ: 6 điểm; Riêng lẻ: 3 điểm 6   

 - Khả năng liên thông của hệ thống Theo chiều ngang: 4 điểm; Theo 

chiều dọc: 3 điểm 

7   

 - Tra cứu thông tin và trạng thái hồ sơ Qua màn hình cảm ứng: 2 điểm; 

Qua Internet: 3 điểm; Qua SMS: 2 

điểm 

7   

10 Ứng dụng chuyên ngành khác - 1 ứng dụng đơn (ứng dụng trong 

một cơ quan): 1 điểm 

- 1 ứng dụng triển khai cho toàn 

tỉnh được 2 điểm 

- Tổng điểm tối đa là 100 điểm 

100   

11 Trang bị và sử dụng Hệ thống Hội nghị truyền 

hình 

  20   

 - Tỷ lệ cuộc họp qua hệ thống hội nghị truyền hình 

trên tổng số cuộc họp giữa cơ quan với các cơ 

quan thuộc, trực thuộc được thực hiện trong năm 

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 6   

 - Tỷ lệ cuộc họp qua hội nghị truyền hình trên 

tổng số cuộc họp giữa cơ quan và địa phương 

được tổ chức trong năm 

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 7   

 - Tỷ lệ cuộc họp qua hệ thống hội nghị truyền hình 

giữa cơ quan với các cơ quan khác trên tổng số 

cuộc họp được thực hiện trong năm 

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 7   

12 Trao đổi văn bản trên môi trường mạng   25   

 - Tỷ lệ văn bản đi/đến được chuyển hoàn toàn trên 

môi trường mạng (hoàn toàn không dùng văn bản 

giấy) trên tổng số văn bản đi/đến trong nội bộ cơ 

quan 

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 15   

 - Tỷ lệ văn bản đi/đến được chuyển hoàn toàn trên 

môi trường mạng (hoàn toàn không dùng văn bản 

giấy) trên tổng số văn bản đi/đến với các cơ quan 

bên ngoài  

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 10   

III. Hạng mục Trang/Cổng thông tin điện tử 

TT Tiêu chí Phương pháp tính điểm Điểm tối đa Ghi chú 

1 Thông tin giới thiệu    

1.1 - Thông tin giới thiệu chung (sơ đồ cơ 

cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền 

hạn của cơ quan và đơn vị trực thuộc, 

tóm lược quá trình hình thành và phát 

triển của cơ quan) 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 

bước 0,25 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

2  

1.2 - Thông tin về lãnh đạo của cơ quan (họ 

và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 

2 Cập nhật khi 

có sự thay đổi 
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TT Tiêu chí Phương pháp tính điểm Điểm tối đa Ghi chú 

điện tử chính thức, nhiệm vụ đảm nhiệm 

của lãnh đạo trong đơn vị) 

bước 0,25 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm.. 

1.3 - Thông tin giao dịch chính thức của cơ 

quan (bao gồm địa chỉ, điện thoại, số fax, 

địa chỉ thư điện tử chính thức để giao 

dịch và tiếp nhận các thông tin) 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 

bước 0,25 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

2 Cập nhật khi 

có sự thay đổi 

1.4 - Thông tin chính thức của từng đơn vị 

trực thuộc và cán bộ, công chức có thẩm 

quyền (họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa 

chỉ thư điện tử chính thức) 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 

bước 0,25 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

2 Cập nhật khi 

có sự thay đổi 

2 Thông tin chỉ đạo điều hành    

2.1 - Thông tin chỉ đạo, điều hành: Ý kiến chỉ 

đạo điều hành của thủ trưởng cơ quan 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 

bước 0,25 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

2 Cập nhật 

thường xuyên 

(biên độ trễ 

thời gian cập 

nhật: 1 tuần) 

2.2 - Thông tin chỉ đạo, điều hành: Ý kiến xử 

lý phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu 

của tổ chức cá nhân 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 

bước 0,25 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

2 Đề xuất: Biên 

độ trễ thời gian 

cập nhật là 6 

tháng 

2.3 - Thông tin chỉ đạo, điều hành: Thông tin 

khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của cơ quan 

- Có Mục Khen thưởng, Xử phạt 

riêng: 1 điểm 

- Thông tin cập nhật đều hàng tháng 

(tháng nào cũng có tin) trong vòng 

12 tháng: 6 điểm 

- Thông tin cập nhật đều hàng 2 

tháng trong vòng 12 tháng: 5 điểm 

- Thông tin cập nhật đều hàng 3 

tháng trong vòng 12 tháng: 3 điểm 

- Thông tin cập nhật đều hàng 6 

tháng trong vòng 12 tháng: 2 điểm 

- Thông tin cập nhật trong vòng 12 

tháng: 1 điểm 

- Không cung cấp/không cập nhật 

trong vòng 12 tháng: 0 điểm. 

7 Đề xuất: Biên 

độ trễ thời gian 

cập nhật là 12 

tháng 

2.4 - Thông tin chỉ đạo, điều hành: Lịch làm 

việc của lãnh đạo cơ quan 

- Cung cấp đầy đủ hàng tuần: 2 

điểm. 

- Cung cấp đầy đủ hàng tháng: 1 

điểm 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

2 Đề xuất: Biên 

độ trễ thời gian 

cập nhật là 1 

tuần 

3 Thông tin tuyền truyền    

3.1 - Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc 

thực hiện pháp luật nói chung 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 

bước 0,25 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

1 Đề xuất: Biên 

độ trễ thời gian 

cập nhật là 12 

tháng 

3.2 - Tuyên truyền về chế độ, chính sách đối 

với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của cơ quan 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 

bước 0,25 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

1 Đề xuất: Biên 

độ trễ thời gian 

cập nhật là 12 

tháng 

4 Thông tin chiến lược, định hướng, quy 

hoạch, kế hoạch phát triển 

- Điểm tối đa đạt được khi: Mỗi lĩnh 

vực quản lý của cơ quan đều có nội 

dung và phải cung cấp văn bản đầy 

đủ (Không nhất thiết phải có đủ cả 

10 Đề xuất: Biên 

độ trễ thời gian 

cập nhật là 12 

tháng 
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Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch).  

- Nếu chỉ đưa tin sẽ không được tối 

đa; Giảm điểm theo bước 0,5 theo 

mức độ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

5 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật    

5.1 - Danh sách các văn bản quy phạm pháp 

luật chuyên ngành (hình thức văn bản, 

thẩm quyền ban hành, số ký hiệu, ngày 

ban hành, ngày hiệu lực, trích yếu) 

- Thông tin cập nhật đều hàng tháng 

trong vòng 12 tháng: 3 điểm 

- Thông tin cập nhật đều hàng Quý 

trong vòng 12 tháng: 2 điểm 

- Thông tin cập nhật đều hàng 6 

tháng trong vòng 12 tháng: 1 điểm 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

3  

5.2 - Phân loại các văn bản quy phạm pháp 

luật theo lĩnh vực, ngày ban hành, cơ 

quan ban hành, hình thức văn bản 

- Có phân loại theo lĩnh vực: 1 

điểm. 

- Có phân loại theo ngày ban hành: 

0,5 điểm 

- Có phân loại theo cơ quan ban 

hành: 0,5 điểm 

- Có phân loại theo hình thức văn 

bản (Luật, Nghị định, Thông tư,...): 

1 điểm 

3  

6 Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư    

6.1 - Danh sách các dự án đang chuẩn bị đầu 

tư, các dự án đã triển khai, các dự án đã 

hoàn tất 

- Có phân loại loại từng hạng mục 

dự án (dự án đang chuẩn bị đầu tư, 

các dự án đã triển khai, các dự án 

đã hoàn tất): 1 điểm 

- Có cập nhật danh sách các dự án 

trong vòng 12 tháng: 4 điểm 

- Không cập nhật danh sách dự án 

trong vòng 12 tháng: 2 điểm 

- Không cập nhật danh sách dự án 

trong vòng 24 tháng: 1 điểm 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

5 Đề xuất: Biên 

độ trễ thời gian 

cập nhật là 12 

tháng 

6.2 - Mỗi dự án cần có các thông tin gồm: 

tên dự án; mục tiêu chính; lĩnh vực 

chuyên môn; loại dự án; thời gian thực 

hiện; kinh phí dự án; loại hình tài trợ, 

nhà tài trợ; tình trạng dự án 

- Mỗi dự án có đầy đủ thông tin và 

được cập nhật trong vòng 12 tháng: 

10 điểm  

- Mỗi dự án có đầy đủ thông tin 

nhưng không được cập nhật trong 

vòng 12 tháng: 6 điểm  

- Không cung cấp: 0 điểm. 

* Điểm trừ: thiếu một tiêu chí trừ 

0,5 điểm 

10 Đề xuất: Biên 

độ trễ thời gian 

cập nhật là 12 

tháng 

7 Thông tin về dịch vụ công trực tuyến    

7.1 - Thông báo danh mục các dịch vụ hành 

chính công và các dịch vụ công trực 

tuyến đang thực hiện 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 

bước 0,5 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

10  

7.2 - Với mỗi dịch vụ hành chính công hoặc 

dịch vụ công trực tuyến có nêu rõ quy 

trình, thủ tục, hồ sơ, nơi tiếp nhận, tên và 

thông tin giao dịch của người trực tiếp xử 

lý hồ sơ, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí. 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 

bước 0,25 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

3  
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7.3 - Đối với mỗi dịch vụ hành chính công 

trực tuyến: có nêu rõ mức độ của dịch vụ 

hành chính công trực tuyến không? 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 

bước 0,25 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không: 0 điểm. 

2  

7.4 - Các dịch vụ công trực tuyến được tổ 

chức, phân loại theo ngành, lĩnh vực 

- Phân loại đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không: 0 điểm. 

2  

8 Thông tin chương trình nghiên cứu, đề tài 

khoa học 

   

8.1 - Danh sách các chương trình, đề tài bao 

gồm: mã số; tên chương trình/đề tài; cấp 

quản lý; lĩnh vực; đơn vị chủ trì; thời 

gian thực hiện 

- Có cập nhật danh sách các đề tài 

trong vòng 12 tháng: 5 điểm 

- Không cập nhật danh sách dự án 

trong vòng 12 tháng: 2 điểm 

- Không cập nhật danh sách dự án 

trong vòng 24 tháng: 1 điểm 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

* Điểm trừ: thiếu một tiêu chí trừ 

0,25 điểm 

5 Đề xuất: Biên 

độ trễ thời gian 

cập nhật là 12 

tháng 

8.2 - Kết quả các chương trình, đề tài sau khi 

đã được hội đồng nghiệm thu khoa học 

thông qua bao gồm: báo cáo tổng hợp; 

báo cáo kết quả triển khai áp dụng của 

công trình, đề tài 

- Cập nhật đầy đủ kết quả tất cả các 

các đề tài của năm trước trong vòng 

18 tháng: 15 điểm 

- Cập nhật không đầy đủ kết quả tất 

cả các các đề tài của năm trước 

trong vòng 18 tháng: Giảm theo tỉ lệ 

đề tài có báo cáo/trổng số đề tài của 

năm 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

* Điểm trừ: - Thiếu Báo cáo tổng 

hợp (b/c toàn văn kết quả) trừ tối đa 

80% điểm; - Thiếu Báo cáo kết quả 

triển khai áp dụng trừ tối đa 20% 

điểm 

15 Đề xuất: Biên 

độ trễ thời gian 

cập nhật là 18 

tháng 

9 Thông tin báo cáo, thống kê 1. Thống kê tổng hợp: Tối đa 5 điểm 

như sau 

+ Có báo cáo tổng hợp hàng tháng 

trong các lĩnh vực quản lý của Bộ: 5 

+ Có báo cáo tổng hợp hàng Quý 

trong các lĩnh vực quản lý của Bộ: 4 

+ Có báo cáo tổng hợp hàng năm 

trong các lĩnh vực quản lý của Bộ: 3 

2. Thống kê chi tiết: Tối đa 15 điểm 

như sau 

+ Có đầy đủ số liệu thống kê chi tiết 

hàng tháng trong các lĩnh vực quản 

lý của Bộ: 15 

+ Có đầy đủ số liệu thống kê chi tiết 

hàng Quý trong các lĩnh vực quản lý 

của Bộ: 13 

+ Có đầy đủ số liệu thống kê chi tiết 

hàng năm trong các lĩnh vực quản lý 

của Bộ: 10 

15 Nếu có cả báo 

cáo thống kê, 

tổng hợp và chi 

tiết thì tối đa là 

15 

10 Tin tức, sự kiện: các tin, bài về hoạt 

động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của cơ quan 

- Cập nhật thường xuyên và đầy đủ 

thông tin trong vòng 3 ngày: điểm 

tối đa. 

- Cập nhật thường xuyên và không 

đầy đủ: Giảm điểm theo bước 0,5 

15  
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(sau 03 ngày trừ 0,5 điểm; sau 5 

ngày trừ 1 điểm; sau 1 tuần từ 2 

điểm; sau 10 ngày không cập nhật 

tin trừ 3 điểm; sau 15 ngày trừ 5 

điểm; sau 1 tháng không cập nhật 

tin tức trừ 8 điểm) 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

11 Thông tin tiếng nước ngoài    

11.1 - Sơ đồ cơ cấu tổ chức - Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 

bước 0,25 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

3 Cập nhật khi 

có sự thay đổi 

11.2 - Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của 

từng cơ quan, đơn vị trực thuộc 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 

bước 0,5 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

5 Cập nhật khi 

có sự thay đổi 

11.3 - Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ 

thư điện tử chính thức, nhiệm vụ đảm 

nhiệm của lãnh đạo trong đơn vị 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 

bước 0,5 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

5 Cập nhật khi 

có sự thay đổi 

về nhân sự 

11.4 - Thông tin giao dịch: địa chỉ, điện thoại, 

số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để 

giao dịch và tiếp nhận các thông tin 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 

bước 0,25 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

2 Cập nhật khi 

có sự thay đổi 

11.5 - Thông báo các quy trình thủ tục liên 

quan đến người nước ngoài 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 

bước 0,5 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

5 Cập nhật khi 

có sự thay đổi 

12 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin 

(CNTT) giai đoạn 5 năm 

Có ban hành văn bản và cung cấp 

đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường 

liên kết đến văn bản: điểm tối đa.  

Không có hoặc Có ban hành văn 

bản nhưng không khai báo số ký 

hiệu văn bản hoặc đường liên kết: 0 

điểm.  

2 Kiểm tra trên 

Trang/Cổng 

thông tin điện 

tử hoặc qua 

văn bản gửi về 

Cục  

13 Kế hoạch ứng dụng CNTT trong năm Có ban hành văn bản và cung cấp 

đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường 

liên kết đến văn bản: điểm tối đa.  

Không có hoặc Có ban hành văn 

bản nhưng không khai báo số ký 

hiệu văn bản hoặc đường liên kết: 0 

điểm.  

2 Kiểm tra trên 

Trang/Cổng 

thông tin điện 

tử hoặc qua 

văn bản gửi về 

Cục  

14 Quy định về bảo đảm an toàn, an ninh 

thông tin 

Có ban hành văn bản và cung cấp 

đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường 

liên kết đến văn bản: điểm tối đa. 

Có ban hành văn bản nhưng không 

khai báo số ký hiệu văn bản hoặc 

đường liên kết: 3 điểm. Không khai 

báo: 0 điểm.  

2 Kiểm tra trên 

Trang/Cổng 

thông tin điện 

tử hoặc qua 

văn bản gửi về 

Cục  

15 - Trang/Cổng thông tin điện tử có công 

bố quy định về bảo vệ thông tin cá nhân 

theo quy định của Thông tư số 

25/2010/TT-BTTTT 

- Quy định về ATTT 

- Có thông báo rõ các quy định về 

đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin 

cá nhân trên trang chủ: 1,5 điểm 

- Có thông báo và hướng dẫn trên 

cổng thông tin điện tử cho cá nhân 

2  
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biết về hình thức, phạm vi và mục 

đích của việc thu thập và sử dụng 

thông tin cá nhân tại các nơi có biểu 

mẫu thu thập thông tin cá nhân như 

góp ý, hỏi đáp, liên hệ,...: 0,5 điểm 

16 Trang/Cổng thông tin điện tử của Bộ có 

tích hợp/link tới Trang/Cổng thông tin 

điện tử của các đơn vị thuộc, trực thuộc 

- Có tích hợp đầy đủ: điểm tối đa 

- Có link: 5 

- Không có: 0 điểm 

20 - Tích hợp: 

Thông tin được 

tự động tổng 

hợp và đưa vào 

mục tổng hợp 

và đọc ngay tại 

Trang/Cổng 

thông tin điện 

tử có tiêu đề, 

người đọc 

không phải 

truy cập đến 

Trang/Cổng 

thông tin điện 

tử của cơ quan 

cung cấp thông 

tin gốc. 

- Link: Chỉ 

đưa đường liên 

kết đến 

Trang/Cổng 

thông tin điện 

tử của cơ quan 

cung cấp thông 

tin gốc. 

17 Xin ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân 

cho các dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật  

  Đề xuất: biên 

độ trễ thời gian 

là 12 tháng 

17.1 - Đăng tải danh sách văn bản quy phạm 

pháp luật, chủ trương chính sách cần xin 

ý kiến  

- Cung cấp đầy đủ (trong đó có nêu 

rõ thời hạn xin ý kiến): 2 điểm. 

- Không đầy đủ: 1 điểm. 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

2  

17.2 - Trả lời tiếp thu ý kiến góp ý của tổ chức 

cá nhân đối với các văn bản xin ý kiến 

- Cung cấp đầy đủ (mỗi ý kiến góp ý 

đều có trả lời tiếp thu, giải thích bảo 

lưu): 3 điểm. 

- Không đầy đủ (có thể chỉ có 1 báo 

cáo tổng hợp tiếp thu, giải thích bảo 

lưu): 1,5 điểm. 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

3  

18 Có chức năng tiếp nhận, phản hồi thông 

tin từ các tổ chức, cá nhân 

Có: điểm tối đa.  

Không: 0 điểm 
1 

 

19 Đăng đầy đủ các câu hỏi, trả lời trong 

mục Trao đổi – Hỏi đáp đối với những 

vấn đề có liên quan chung 

- Có đầy đủ (mỗi câu hỏi đều có trả 

lời): 5 điểm  

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 

bước 0,5 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

5 

Đề xuất: biên 

độ trễ thời gian 

là 06 tháng 

20 Các chức năng hỗ trợ người khuyết tật 

tiếp cận thông tin (tăng, giảm cỡ chữ; bộ 

đọc bài viết, …) 

 

 

 

20.1 Có chức năng tăng/giảm cỡ chữ  

 

Có: điểm tối đa.  

Không: 0 điểm 
2 
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20.2 Có chức năng đọc bài viết tự động Có: điểm tối đa.  

Không: 0 điểm 
2 

 

20.3 Có chức năng thay đổi độ tương phản  Có: điểm tối đa.  

Không: 0 điểm 
2 

 

20.4 Các chức năng khác (cung cấp phím tắt 

để truy cập chức năng, thông tin trên 

Trang/Cổng thông tin điện tử; cung cấp 

Văn bản thay thế cho hình ảnh trong Trợ 

giúp; Cung cấp thông tin mô tả cho các 

ảnh để bộ đọc có thể đọc được;....) 

Mỗi chức năng thêm 1 điểm 

1 

 

21 Sử dụng công cụ đa phương tiện (audio, 

video, …) để hỗ trợ trong việc truyền tải 

thông tin 

Có: điểm tối đa.  

Không: 0 điểm 2 

 

22 Hỗ trợ truy cập từ các thiết bị di động 

cầm tay (có giao diện riêng cho thiết bị di 

động) 

Có: điểm tối đa.  

Không: 0 điểm 5 

 

23 Cung cấp công cụ cho phép tổ chức, cá 

nhân đánh giá và xếp hạng đối với một số 

nội dung thông tin mà cơ quan cung cấp 

Có: điểm tối đa.  

Không: 0 điểm 1 

 

24 Chức năng cho phép tổ chức, cá nhân 

theo dõi quá trình xử lý dịch vụ công trực 

tuyến 

Có: điểm tối đa.  

Không: 0 điểm 3 

 

25 Cho phép tải về văn bản quy phạm pháp 

luật 

Có: điểm tối đa.  

Không: 0 điểm 
1 

 

26 Công cụ tìm kiếm riêng cho các văn bản 

quy phạm pháp luật 

Có: điểm tối đa.  

Không: 0 điểm 
1 

 

27 Công cụ tìm kiếm, tra cứu thuận tiện các 

dịch vụ công trực tuyến trên Trang/Cổng 

thông tin điện tử 

Có: điểm tối đa.  

Không: 0 điểm 3 

 

28 Chức năng hướng dẫn sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến đối với mỗi dịch vụ công 

từ mức độ 3 trở lên 

Có: điểm tối đa.  

Không: 0 điểm 1 

 

29 Cung cấp đầy đủ DVCTT (mức độ 1 + 

mức độ 2 + mức độ 3 + mức độ 4 = tổng 

số thủ tục hành chính) 

- Có đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 

bước 0,5 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

20   

30 Bộ có chức năng cho phép người dân 

đánh giá chất lượng một DVCTT không? 

Có: điểm tối đa 

Không: 0 điểm 

5  

31 Bộ có chức năng cho phép người dân 

đánh giá thái độ phục vụ của từng cơ 

quan chuyên môn không? 

Có: điểm tối đa 

Không: 0 điểm 

20  
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IV. Hạng mục Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

TT Tiêu chí Phương pháp tính điểm Điểm đánh 

giá tối đa 

Đánh giá chất 

lượng theo  

quan điểm 

người dùng 

Ghi chú 

1 DVCTT mức độ 1, 2     

 Cung cấp, cập nhật đầy đủ các thủ tục 

hành chính và các biểu mẫu  

Đánh giá theo tỉ lệ các 

dịch vụ được cung cấp so 

với số thủ tục hành chính 

của đơn vị trong CSDL 

quốc gia về thủ tục hành 

chính 

100   

2 DVCTT mức độ 3, 4 a) Điểm DVCTT mức độ 

i = 100*(Số nhóm 

DVmức độ  i/ TS nhóm  

DV mức độ i cần cung 

cấp) + 100*(Số nhóm DV 

mức độ i có hồ sơ/TS 

nhóm DV mức độ i cần 

cung cấp của Bộ) + Điểm 

DVCTT khác 

b) Điểm DVCTT khác: 

- Mỗi DVCTT khác tối đa 

2 điểm (hoạt động: 1 

điểm, Có hồ sơ: 1 điểm) 

- Tổng điểm tối đa không 

quá 150 điểm cho từng 

mức độ 

Mỗi mức 

độ: 350 

Mỗi DV đánh 

giá theo 3 mức: 

Trung bình, 

Khá, Tốt  

Cách thức 

đánh giá chất 

lượng được 

trình bày trong 

phần dưới  

2.1 Bộ Công an  Ví dụ: với Bộ Công an: 

Điểm DVCTT mức 3 = 

100*(Số nhóm DV mức 

3/5) + 100*(Số nhóm DV 

mức 3 có hồ sơ/5) + 

Điểm DVCTT  mức 3 

khác 

   

 DVCTT mức độ 3 (5)     

1 Cấp hộ chiếu.     

2 Cung cấp thông tin và khai báo hộ khẩu, 

tạm trú, cư trú. 

    

3 Cung cấp thông tin và khai báo Chứng 

minh nhân dân. 

    

4 Cấp thị thực điện tử cho khách nhập cảnh 

vào Việt Nam. 

    

5 Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông 

cơ giới đường bộ thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Bộ Công an. 

    

 Các dịch vụ khác - Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được 

xử lý trực tuyến trong 

năm: 1 điểm 

Mỗi DV tối 

đa 2 điểm 

 

TB, Khá, Tốt  

2.2 Bộ Tài chính      

 DVCTT mức độ 3 (3)     

1 Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận 

tải. 
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TT Tiêu chí Phương pháp tính điểm Điểm đánh 

giá tối đa 

Đánh giá chất 

lượng theo  

quan điểm 

người dùng 

Ghi chú 

2 Thủ tục hoàn thuế.     

3 Triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử cho 

người nộp thuế thực hiện thuế đất đai, lệ 

phí trước bạ và cho hộ cá nhân. 

    

 Các dịch vụ khác - Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được 

xử lý trực tuyến trong 

năm: 1 điểm 

Mỗi DV tối 

đa 2 điểm 

 

TB, Khá, Tốt  

2.3 Bộ Kế hoạch và đầu tư      

 DVCTT mức độ 3 (3)     

1 Đăng ký kinh doanh.     

2 Cấp giấy chứng nhận đầu tư đối với đầu 

tư nước ngoài vào Việt Nam và giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước 

ngoài. 

    

3 Đấu thầu mua sắm công (Đăng ký tham 

gia hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Đăng tải thông tin về đấu thầu trên hệ 

thống e-GP; Thanh toán chi phí thông tin 

đấu thầu, chi phí lựa chọn nhà thầu; Đấu 

thầu điện tử). 

    

 Các dịch vụ khác - Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được 

xử lý trực tuyến trong 

năm: 1 điểm 

Mỗi DV tối 

đa 2 điểm 

 

TB, Khá, Tốt  

2.4  Bộ Giao thông vận tải      

 DVCTT mức độ 3 (6)     

1 Cấp phép cho tàu ra, vào cảng biển.     

2 Cấp, cấp lại, đổi giấy phép lái xe.     

3 Cấp, đổi giấy phép kinh doanh vận tải.     

4 Cấp, đổi biển hiệu, phù hiệu xe ô tô.     

5 Đăng ký tàu biển.     

6 Cấp giấy phép lưu hành cho xe quá khổ - 

quá tải, xe bánh xích. 

    

 Các dịch vụ khác - Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được 

xử lý trực tuyến trong 

năm: 1 điểm 

Mỗi DV tối 

đa 2 điểm 

 

TB, Khá, Tốt  

2.5 Bộ Ngoại giao      

 DVCTT mức độ 3 (8)     

1 Cấp hộ chiếu phổ thông tại cơ quan đại 

diện Việt Nam ở nước ngoài. 

    

2 Cấp hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công 

vụ. 

    

3 Cấp hộ tịch cho công dân Việt Nam ở 

trong và ngoài nước. 

    

4 Cấp giấy miễn thị thực cho người Việt 

Nam ở nước ngoài. 
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TT Tiêu chí Phương pháp tính điểm Điểm đánh 

giá tối đa 

Đánh giá chất 

lượng theo  

quan điểm 

người dùng 

Ghi chú 

5 Đăng ký cấp thị thực trực tuyến.     

6 Chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa giấy 

tờ, tài liệu tại các cơ quan ở trong và 

ngoài nước. 

    

7 Cấp giấy thông hành tại cơ quan đại diện 

Việt Nam ở nước ngoài. 

    

8 Ưu đãi miễn trừ cung cấp cho các Cơ 

quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam. 

    

 Các dịch vụ khác - Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được 

xử lý trực tuyến trong 

năm: 1 điểm 

Mỗi DV tối 

đa 2 điểm 

 

TB, Khá, Tốt  

2.6 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn  

    

 DVCTT mức độ 3&4 (6)     

1 Thủ tục khai báo kiểm dịch động vật, sản 

phẩm động vật tạm nhập tái xuất (tại cửa 

khẩu). 

    

2 Cấp giấy phép Cites xuất khẩu mẫu vật 

vì mục đích thương mại. 

    

3 Kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, 

kiểm tra vệ sinh thú y. 

    

4 Quản lý vật tư nông nghiệp.     

5 An toàn thực phẩm.     

6 Kiểm dịch thực vật.     

 Các dịch vụ khác - Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được 

xử lý trực tuyến trong 

năm: 1 điểm 

Mỗi DV tối 

đa 2 điểm 

 

TB, Khá, Tốt  

2.7 Bộ Tài nguyên và Môi trường     

 DVCTT mức độ 3 (3)     

1 Cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai 

thác và chế biến khoáng sản. 

    

2 Cấp chứng nhận đánh giá tác động môi 

trường. 

    

3 Cấp, gia hạn và thu hồi giấy phép hoạt 

động đo đạc và bản đồ. 

    

 Các dịch vụ khác - Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được 

xử lý trực tuyến trong 

năm: 1 điểm 

Mỗi DV tối 

đa 2 điểm 

 

TB, Khá, Tốt  

2.8 Bộ Công Thương     

 DVCTT Mức độ 4 (1)     

1 Đăng ký danh mục hàng nhập khẩu cho 

công trình, hàng nhập khẩu và tạm nhập - 

tái xuất cho nhà thầu nước ngoài phục vụ 

thi công xây dựng. 

    

 DVCTT Mức độ 3 (5)     
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TT Tiêu chí Phương pháp tính điểm Điểm đánh 

giá tối đa 

Đánh giá chất 

lượng theo  

quan điểm 

người dùng 

Ghi chú 

1 Cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu 

đãi. 

    

2 Đánh giá chứng nhận và dán nhãn năng 

lượng. 

    

3 Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công 

nghiệp. 

    

4 Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối 

với sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu và 

nhập khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ 

Công Thương. 

    

5 Cấp phép hoạt động điện lực.     

 Các dịch vụ khác - Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được 

xử lý trực tuyến trong 

năm: 1 điểm 

Mỗi DV tối 

đa 2 điểm 

 

TB, Khá, Tốt  

2.9 Bộ Xây dựng     

 DVCTT mức độ 3 (4)     

1 Cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng hạng 

1. 

    

2 Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng 

hạng 1. 

    

3 Cấp giấy phép xây dựng (áp dụng thí 

điểm tại một số địa phương, một số 

nhóm công trình đã được thẩm tra thiết 

kế, công trình cấp đặc biệt). 

    

4 Đăng ký công nhận, công nhận bổ sung 

phòng thí nghiệm chuyên ngành xây 

dựng (LAS-XD). 

    

 Các dịch vụ khác - Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được 

xử lý trực tuyến trong 

năm: 1 điểm 

Mỗi DV tối 

đa 2 điểm 

 

TB, Khá, Tốt  

2.10 Bộ Y tế     

 DVCTT mức độ 4 (2)     

1 Quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 

dụng và y tế. 

    

2 Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc, nguyên 

liệu làm thuốc, vắc-xin, sinh phẩm y tế. 

    

 DVCTT mức độ 3 (5)     

1 Đăng ký thuốc, vắc - xin, sinh phẩm y tế.     

2 Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh. 

    

3 Cấp phép hoạt động cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh. 

    

4 Kê khai giá thuốc.     

5 Đăng ký thử thuốc trên lâm sàng.     
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TT Tiêu chí Phương pháp tính điểm Điểm đánh 

giá tối đa 

Đánh giá chất 

lượng theo  

quan điểm 

người dùng 

Ghi chú 

 Các dịch vụ khác - Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được 

xử lý trực tuyến trong 

năm: 1 điểm 

Mỗi DV tối 

đa 2 điểm 

 

TB, Khá, Tốt  

2.11 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch     

 DVCTT mức độ 3 (5)     

1 Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh, 

sản xuất phim. 

    

2 Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp 

ảnh tại Việt Nam. 

    

3 Cấp giấy phép cho đối tượng mời cá 

nhân là người Việt Nam định cư tại nước 

ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ 

thuật, trình diễn thời trang. 

    

4 Cấp phép phổ biến tác phẩm âm nhạc, 

sân khấu sáng tác tại các tỉnh phía Nam 

trước năm 1975 hoặc tác phẩm do người 

Việt Nam đang sinh sống và định cư ở 

nước ngoài sáng tác. 

    

5 Cấp phép tổ chức thi người đẹp quy mô 

toàn quốc (Hoa hậu toàn quốc); Cấp giấy 

phép tổ chức thi người đẹp quốc tế, 

người mẫu quốc tế tổ chức tại Việt Nam; 

cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp quy 

mô vùng, ngành, đoàn thể Trung ương 

và người mẫu quy mô toàn quốc. 

    

 Các dịch vụ khác - Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được 

xử lý trực tuyến trong 

năm: 1 điểm 

Mỗi DV tối 

đa 2 điểm 

 

TB, Khá, Tốt  

2. 12 Bộ Nội vụ     

 DVCTT mức độ 3 (5)     

1 Nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển cán bộ, 

công chức, viên chức nhà nước 

    

2 Thành lập, giải thể hội, tổ chức phi chính 

phủ. 

    

3 Cấp bản sao lưu trữ.     

4 Cấp chứng thực lưu trữ.     

5 Cấp chứng chỉ hành nghề lưu trữ.     

 Các dịch vụ khác - Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được 

xử lý trực tuyến trong 

năm: 1 điểm 

Mỗi DV tối 

đa 2 điểm 

 

TB, Khá, Tốt  

2.13 Bộ Tư pháp     

 DVCTT mức độ 3 & 4 (3)     

1 Cấp lý lịch tư pháp.     

2 Đăng ký giao dịch bảo đảm về động sản 

(trừ tàu bay, tàu biển). 
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TT Tiêu chí Phương pháp tính điểm Điểm đánh 

giá tối đa 

Đánh giá chất 

lượng theo  

quan điểm 

người dùng 

Ghi chú 

3 Cấp chứng chỉ hành nghề quản tài viên 

và cấp phép thành lập Trung tâm trọng 

tài. 

    

 Các dịch vụ khác - Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được 

xử lý trực tuyến trong 

năm: 1 điểm 

Mỗi DV tối 

đa 2 điểm 

 

TB, Khá, Tốt  

2.14 Bộ Khoa học và Công nghệ     

 DVCTT mức độ 3 (3)     

1 Đăng ký và cấp văn bằng bảo hộ quyền 

sở hữu công nghiệp. 

    

2 Đăng ký Hợp đồng chuyển giao công 

nghệ. 

    

3 Đăng ký hoạt động khoa học và công 

nghệ. 

    

 Các dịch vụ khác - Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được 

xử lý trực tuyến trong 

năm: 1 điểm 

Mỗi DV tối 

đa 2 điểm 

 

TB, Khá, Tốt  

2.15 Bộ Thông tin và Truyền thông     

 DVCTT mức độ 3 (5)     

1 Giấy phép thiết lập trang thông tin điện 

tử tổng hợp. 

    

2 Cấp và đổi thẻ nhà báo (báo in, điện tử, 

phát thanh, truyền hình). 

    

3 Cấp giấy chứng nhận đăng ký xuất bản.     

4 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm 

cho nước ngoài. 

    

5 Cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục 

xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh. 

    

 Các dịch vụ khác - Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được 

xử lý trực tuyến trong 

năm: 1 điểm 

Mỗi DV tối 

đa 2 điểm 

 

TB, Khá, Tốt  

2.16 Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội     

 DVCTT mức độ 4 (3)     

1 Cấp, cấp lại giấy phép lao động cho 

chuyên gia khoa học công nghệ làm việc 

tại Việt Nam. 

    

2 Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động.     

3 Cấp, cấp lại, gia hạn, bổ sung, sửa đổi 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. 

    

 DVCTT mức độ 3 (2)     

2 Cấp giấy phép lao động cho người nước 

ngoài. 

    

4 Cấp, cấp lại, gia hạn, đổi giấy phép hoạt 

động cho thuê lại lao động. 
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TT Tiêu chí Phương pháp tính điểm Điểm đánh 

giá tối đa 

Đánh giá chất 

lượng theo  

quan điểm 

người dùng 

Ghi chú 

 Các dịch vụ khác - Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được 

xử lý trực tuyến trong 

năm: 1 điểm 

Mỗi DV tối 

đa 2 điểm 

 

TB, Khá, Tốt  

2.17 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam     

1 Cấp phát, quản lý và sử dụng chữ ký số, 

chứng thư số 

    

2 Tham gia hệ thống điện tử liên ngân 

hàng 

    

3 Cấp mã ngân hàng.     

 Các dịch vụ khác - Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được 

xử lý trực tuyến trong 

năm: 1 điểm 

Mỗi DV tối 

đa 2 điểm 

 

TB, Khá, Tốt  

2.18 Bộ Giáo dục và Đào tạo     

 DVCTT mức độ 3 (1)     

1 Xét tuyển đầu cấp học (bao gồm cả xét 

tuyển đại học, cao đẳng). 

    

 Các dịch vụ khác - Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được 

xử lý trực tuyến trong 

năm: 1 điểm 

Mỗi DV tối 

đa 2 điểm 

 

TB, Khá, Tốt  

19 Thanh tra Chính phủ     

 DVCTT mức độ 3 (1)     

1 Xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo và công khai việc kết luận giải quyết 

qua mạng điện tử, trừ trường hợp pháp 

luật có quy định khác. 

    

 Các dịch vụ khác - Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được 

xử lý trực tuyến trong 

năm: 1 điểm 

Mỗi DV tối 

đa 2 điểm 

 

TB, Khá, Tốt  

3 Chức năng tăng cường       

3.1 Có 1 điểm tích hợp tất cả các DVCTT 

của Bộ trên cổng của Bộ không? 

Có: 2 điểm 

Không: 0 điểm 

10   

3.2 Có cung cấp cho người dân chức năng 

Đăng nhập một lần (Single Sign On)?  

Có: điểm tối đa 

Không: 0 điểm 

10   

 

* Đánh giá chất lượng theo quan điểm người dùng cho mỗi DVCTT mức 3, 

mức độ 4 

 
Nội dung Tiêu chí Điểm 

Tìm kiếm dịch vụ  Được hiển thị trên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan 1 

 Dễ dàng tìm kiếm bằng các công cụ tìm kiểm phổ biến (hiển thị ở 

các trang đầu) 

1 

 Vào đến dịch vụ sau tối đa 3 lần nhấn chuột 1 

Tạo lập tài khoản để sử 

dụng dịch vụ 
 Có cơ chế xác thực (bắt buộc người dùng phải đăng ký trước khi sử 

dụng dịch vụ) 

1 
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Nội dung Tiêu chí Điểm 

Khai báo thông tin  Hỗ trợ việc điền thông tin, sẵn các định dạng (ví dụ như ngày, tháng 

hoặc danh sách quận, huyện có sẵn, chỉ cần chọn, không cần nhập). 

1 

 Giải đáp chi tiết về thông tin cần nhập (đối với các thông tin chưa rõ 

ràng). 

 Có hướng dẫn (khuyến nghị bằng hình ảnh) về cách sử dụng dịch vụ. 

1 

Nộp hồ sơ  Có thư phản hồi xác nhận việc người dùng đã nộp hồ sơ 1 

Thanh toán dịch vụ  Hỗ trợ thanh toán phí qua mạng bằng nhiều hình thức, nhiều ngân 

hàng 

1 

Tra cứu tình trạng hồ sơ  Nên cung cấp mã xác thực cho người dùng để kiểm tra tình trạng hồ 

sơ (đã xử lý hay chưa, ai đang xử lý…) 

1 

Nhận kết quả  Thư điện tử báo nhận kết quả (dịch vụ cấp 4) hoặc thư báo thời gian, 

địa điểm để nhận kết quả (dịch vụ cấp 3). 

1 

Tính ổn định  Không bị lỗi, đảm bảo khả năng kết nối liên tục 1 

 Tốc độ xử lý thông tin nhanh: Thời gian tiếp nhận và gửi lại thông 

tin qua Internet nhỏ hơn 5 giây 

1 

 Số lần truy cập thành công vào dịch vụ tối thiểu đạt 4 trong 5 lần 

truy cập vào các thời điểm khác nhau 

1 

Hỗ trợ người khuyết tật  Người khuyết tật có thể dễ dàng sử dụng dịch vụ? 1 

Tổng cộng  14 

 

Phân loại chất lượng sử dụng: Phân loại theo 3 mức Tốt, Khá, Trung bình như sau: 

 - Mức Tốt:  tổng điểm >= 12 

 - Mức Khá:  8 < tổng điểm < 12 

 - Mức Trung bình:  tổng điểm <= 8 

V. Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin 

TT Tiêu chí Cách tính điểm 
Điểm 

tối đa 
Ghi chú 

 
Tổng điểm   140   

1 
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) 

giai đoạn 5 năm 

Có ban hành văn bản và cung cấp 

đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường 

liên kết đến văn bản: điểm tối đa. 

Có ban hành văn bản nhưng không 

khai báo số ký hiệu văn bản hoặc 

đường liên kết: 3 điểm. Không 

khai báo: 0 điểm.  

10   

2 Kế hoạch ứng dụng CNTT trong năm 

Có ban hành văn bản và cung cấp 

đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường 

liên kết đến văn bản: điểm tối đa. 

Có ban hành văn bản nhưng không 

khai báo số ký hiệu văn bản hoặc 

đường liên kết: 3 điểm. Không 

khai báo: 0 điểm.  

10   

3 
Chương trình, kế hoạch cải cách hành chính có 

bao gồm nội dung ứng dụng CNTT 

Có ban hành văn bản và cung cấp 

đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường 

liên kết đến văn bản: điểm tối đa. 

Có ban hành văn bản nhưng không 

khai báo số ký hiệu văn bản hoặc 

đường liên kết: 3 điểm. Không 

khai báo: 0 điểm.  

10   
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TT Tiêu chí Cách tính điểm 
Điểm 

tối đa 
Ghi chú 

4 
Thủ tục hành chính được chuẩn hóa theo tiêu 

chuẩn ISO để ứng dụng CNTT 

Có ban hành văn bản và cung cấp 

đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường 

liên kết đến văn bản: điểm tối đa. 

Có ban hành văn bản nhưng không 

khai báo số ký hiệu văn bản hoặc 

đường liên kết: 3 điểm. Không 

khai báo: 0 điểm.  

10   

5 
Quy định khuyến khích ứng dụng CNTT trong 

toàn ngành 

Có ban hành văn bản và cung cấp 

đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường 

liên kết đến văn bản: điểm tối đa. 

Có ban hành văn bản nhưng không 

khai báo số ký hiệu văn bản hoặc 

đường liên kết: 3 điểm. Không 

khai báo: 0 điểm.  

10   

6 

Quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý văn 

bản điện tử trong nội bộ cơ quan và các đơn vị 

trực thuộc 

Có ban hành văn bản và cung cấp 

đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường 

liên kết đến văn bản: điểm tối đa. 

Có ban hành văn bản nhưng không 

khai báo số ký hiệu văn bản hoặc 

đường liên kết: 3 điểm. Không 

khai báo: 0 điểm.  

10   

7 
Quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử 

của cơ quan 

Có ban hành văn bản và cung cấp 

đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường 

liên kết đến văn bản: điểm tối đa. 

Có ban hành văn bản nhưng không 

khai báo số ký hiệu văn bản hoặc 

đường liên kết: 3 điểm. Không 

khai báo: 0 điểm.  

10   

8 
Quy định nhằm giảm giấy tờ, tăng cường chia sẻ 

thông tin trong hoạt động của cơ quan 

Có ban hành văn bản và cung cấp 

đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường 

liên kết đến văn bản: điểm tối đa. 

Có ban hành văn bản nhưng không 

khai báo số ký hiệu văn bản hoặc 

đường liên kết: 3 điểm. Không 

khai báo: 0 điểm.  

10   

9 
Quy định về phát triển nguồn nhân lực cho ứng 

dụng CNTT trong toàn ngành 

Có ban hành văn bản và cung cấp 

đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường 

liên kết đến văn bản: điểm tối đa. 

Có ban hành văn bản nhưng không 

khai báo số ký hiệu văn bản hoặc 

đường liên kết: 3 điểm. Không 

khai báo: 0 điểm.  

10   

10 
Quy định về chế độ ưu đãi đối với cán bộ chuyên 

trách CNTT 

Có ban hành văn bản và cung cấp 

đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường 

liên kết đến văn bản: điểm tối đa. 

Có ban hành văn bản nhưng không 

khai báo số ký hiệu văn bản hoặc 

đường liên kết: 3 điểm. Không 

khai báo: 0 điểm.  

10   
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TT Tiêu chí Cách tính điểm 
Điểm 

tối đa 
Ghi chú 

11 
Quy định về các vấn đề khác liên quan đến ứng 

dụng CNTT 

Có ban hành văn bản và cung cấp 

đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường 

liên kết đến văn bản: điểm tối đa. 

Có ban hành văn bản nhưng không 

khai báo số ký hiệu văn bản hoặc 

đường liên kết: 3 điểm. Không 

khai báo: 0 điểm.  

10   

12 Quy định về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin 

Có ban hành văn bản và cung cấp 

đầy đủ số, ký hiệu văn bản: điểm 

tối đa. Có ban hành văn bản nhưng 

không khai báo số ký hiệu văn 

bản: một nửa điểm tối đa. Không 

khai báo: 0 điểm (cho từng văn 

bản ở dưới)  

30   

12.1 
Nội quy bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong 

cơ quan  
4   

12.2 

Giải pháp bảo vệ, ngăn chặn và phát hiện sớm 

việc truy cập trái phép vào mạng máy tính hay 

thiết bị lưu trữ dữ liệu  
2   

12.3 

Quy định về bảo đảm an toàn, an ninh thông tin 

trong quá trình thiết kế, xây dựng, vận hành, nâng 

cấp và hủy bỏ các hạ tầng kỹ thuật  
2   

12.4 
Chính sách phân loại, lưu trữ, bảo vệ các danh 

mục bí mật nhà nước về thông tin số  
2   

12.5 

Quy trình giám sát, hướng dẫn và kiểm tra định kỳ 

việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, an 

ninh thông tin cho toàn hệ thống  
2   

12.6 

Quy định, thủ tục quản lý việc di chuyển các thiết 

bị công nghệ thông tin lưu trữ thông tin thuộc 

danh mục bí mật nhà nước  
2   

12.7 
Quy định, hướng dẫn quản lý truy cập máy chủ, 

máy trạm  
2   

12.8 
Quy định liên quan đến việc cài đặt các phần mềm 

mới lên máy chủ và máy trạm  
2   

12.9 
Xây dựng kế hoạch phản ứng với các sự cố an 

toàn, an ninh thông tin 
 2   

12.10 
Kịch bản cụ thể trong việc phối hợp xử lý sự cố an 

toàn, an ninh thông tin 
 2   

12.11 
Thông báo trên Trang chủ cho người sử dụng biết 

về chính sách bảo đảm an toàn thông tin cá nhân 
 2  

12.12 

Quy trình cụ thể trong việc thu thập, sử dụng và 

chia sẻ thông tin cá nhân trên Trang/Cổng thông 

tin điện tử 

 2   

12.13 
Chính sách, thủ tục, quy trình giám sát các khâu 

tạo lập, xử lý và hủy bỏ dữ liệu 
 2   

12.14 
Quy trình lưu trữ nhật ký (logfile) của hệ thống 

Trang/Cổng thông tin điện tử 
 2   
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VI. Nhân lực cho ứng dụng CNTT 

TT Tiêu chí Cách tính điểm 
Điểm 

tối đa 
Ghi chú 

 
Tổng điểm   100   

1 
Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ 

chuyên trách CNTT 

Từ 80% tỉ lệ cán bộ chuyên trách 

CNTT có trình độ đại học trở lên: 

điểm tối đa. 

Từ 60% đến 79% tỉ lệ cán bộ 

chuyên trách CNTT có trình độ 

đại học trở lên: 30 điểm. 

Từ 40% đến 59% tỉ lệ cán bộ 

chuyên trách CNTT có trình độ 

đại học trở lên: 20 điểm. 

Từ 20% đến 39% tỉ lệ cán bộ 

chuyên trách CNTT có trình độ 

đại học trở lên: 10 điểm. 

Dưới 20% tỉ lệ cán bộ chuyên 

trách CNTT có trình độ đại học trở 

lên:5 điểm. 

40   

2 
Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên 

sử dụng máy tính để xử lý công việc 
Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 40   

3 
Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ tin học cho cán 

bộ trong năm 

- Tổ chức đào tạo cho trên 50 cán 

bộ trong năm: điểm tối đa.  

- Tổ chức đào tạo cho 30-50 cán 

bộ trong năm: 15 điểm.  

- Tổ chức đào tạo cho 10-29 cán 

bộ trong năm: 10 điểm.  

- Tổ chức đào tạo cho dưới 10 cán 

bộ trong năm: 5 điểm.  

Không tổ chức: 0 điểm 

20   
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Phụ lục 3 
CÁCH TÍNH ĐIỂM ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CNTT  

CÁC CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ 

 

I. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 

tối đa 

Ghi chú 

 Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin  100  

1 
Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức được trang bị 

máy tính 
Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 20  

2 Tỷ lệ máy tính có kết nối Internet Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 20  

3 Tỷ lệ đơn vị có mạng cục bộ (LAN) Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 20  

4 Hệ thống an toàn báo cháy, nổ tại phòng máy chủ Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm 20  

5 Hệ thống an toàn chống sét tại phòng máy chủ Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm 20  

II. Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan  

TT Tiêu chí Cách tính điểm 
Điểm 

tối đa 
Ghi chú 

 Tổng điểm   350  

1 Quản lý văn bản và điều hành trên môi trường 

mạng 

  25   

 - Tỷ lệ đơn vị đã triển khai Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 15   

 - Tỷ lệ đơn vị thường xuyên sử dụng Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 10   

2 Ứng dụng chữ ký số   20   

 - Tỷ lệ đơn vị đã triển khai Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 10   

 - Tỷ lệ đơn vị thường xuyên sử dụng Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 10   

3 Quản lý nhân sự   25   

 - Tỷ lệ đơn vị đã triển khai Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 15   

 - Tỷ lệ đơn vị thường xuyên sử dụng Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 10   

4 Quản lý khoa học - công nghệ   20   

 - Tỷ lệ đơn vị đã triển khai Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 10   

 - Tỷ lệ đơn vị thường xuyên sử dụng Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 10   

5 Quản lý kế toán - tài chính   25   

 - Tỷ lệ đơn vị đã triển khai Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 15   

 - Tỷ lệ đơn vị thường xuyên sử dụng Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 10   

6 Quản lý tài sản   20   

 - Tỷ lệ đơn vị đã triển khai Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 10   

 - Tỷ lệ đơn vị thường xuyên sử dụng Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 10   

7 Quản lý thanh tra, khiếu nại, tố cáo   20   

 - Tỷ lệ đơn vị đã triển khai Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 10   

 - Tỷ lệ đơn vị thường xuyên sử dụng Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 10   

8 Thư điện tử chính thức của cơ quan   30   

 - Tỷ lệ đơn vị đã triển khai Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 8   
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TT Tiêu chí Cách tính điểm 
Điểm 

tối đa 
Ghi chú 

 - Tỷ lệ đơn vị thường xuyên sử dụng Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 7   

 - Tỷ lệ cán bộ, công chức được cấp hộp thư điện 

tử chính thức 

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 8   

 - Tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng 

thư điện tử trong công việc 

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 7   

9 Tin học hóa việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại bộ 

phận một cửa 

  20   

 - Cách thức triển khai Đồng bộ: 6 điểm; Riêng lẻ: 3 điểm 6   

 - Khả năng liên thông của hệ thống Theo chiều ngang: 4 điểm; Theo 

chiều dọc: 3 điểm 

7   

 - Tra cứu thông tin và trạng thái hồ sơ Qua màn hình cảm ứng: 2 điểm; 

Qua Internet: 3 điểm; Qua SMS: 2 

điểm 

7   

10 Ứng dụng chuyên ngành khác - 1 ứng dụng đơn (ứng dụng trong 

một cơ quan): 1 điểm 

- 1 ứng dụng triển khai cho toàn 

tỉnh được 2 điểm 

- Tổng điểm tối đa là 100 điểm 

100   

11 Trang bị và sử dụng Hệ thống Hội nghị truyền 

hình 

  20   

 - Tỷ lệ cuộc họp qua hệ thống hội nghị truyền hình 

trên tổng số cuộc họp giữa cơ quan với các cơ 

quan thuộc, trực thuộc được thực hiện trong năm 

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 6   

 - Tỷ lệ cuộc họp qua hội nghị truyền hình trên 

tổng số cuộc họp giữa cơ quan và địa phương 

được tổ chức trong năm 

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 7   

 - Tỷ lệ cuộc họp qua hệ thống hội nghị truyền hình 

giữa cơ quan với các cơ quan khác trên tổng số 

cuộc họp được thực hiện trong năm 

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 7   

12 Trao đổi văn bản trên môi trường mạng   25   

 - Tỷ lệ văn bản đi/đến được chuyển hoàn toàn trên 

môi trường mạng (hoàn toàn không dùng văn bản 

giấy) trên tổng số văn bản đi/đến trong nội bộ cơ 

quan 

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 15   

 - Tỷ lệ văn bản đi/đến được chuyển hoàn toàn trên 

môi trường mạng (hoàn toàn không dùng văn bản 

giấy) trên tổng số văn bản đi/đến với các cơ quan 

bên ngoài  

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 10   

III. Hạng mục Trang/Cổng thông tin điện tử 

TT Tiêu chí Phương pháp tính điểm Điểm tối đa Ghi chú 

1 Thông tin giới thiệu    

1.1 - Thông tin giới thiệu chung (sơ đồ cơ 

cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền 

hạn của cơ quan và đơn vị trực thuộc, 

tóm lược quá trình hình thành và phát 

triển của cơ quan) 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 

bước 0,25 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

2  

1.2 - Thông tin về lãnh đạo của cơ quan (họ 

và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 

2 Cập nhật khi 

có sự thay đổi 
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TT Tiêu chí Phương pháp tính điểm Điểm tối đa Ghi chú 

điện tử chính thức, nhiệm vụ đảm nhiệm 

của lãnh đạo trong đơn vị) 

bước 0,25 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm.. 

1.3 - Thông tin giao dịch chính thức của cơ 

quan (bao gồm địa chỉ, điện thoại, số fax, 

địa chỉ thư điện tử chính thức để giao 

dịch và tiếp nhận các thông tin) 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 

bước 0,25 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

2 Cập nhật khi 

có sự thay đổi 

1.4 - Thông tin chính thức của từng đơn vị 

trực thuộc và cán bộ, công chức có thẩm 

quyền (họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa 

chỉ thư điện tử chính thức) 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 

bước 0,25 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

2 Cập nhật khi 

có sự thay đổi 

2 Thông tin chỉ đạo điều hành    

2.1 - Thông tin chỉ đạo, điều hành: Ý kiến chỉ 

đạo điều hành của thủ trưởng cơ quan 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 

bước 0,25 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

2 Cập nhật 

thường xuyên 

(biên độ trễ 

thời gian cập 

nhật: 1 tuần) 

2.2 - Thông tin chỉ đạo, điều hành: Ý kiến xử 

lý phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu 

của tổ chức cá nhân 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 

bước 0,25 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

2 Đề xuất: Biên 

độ trễ thời gian 

cập nhật là 6 

tháng 

2.3 - Thông tin chỉ đạo, điều hành: Thông tin 

khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, 

doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

quản lý nhà nước của cơ quan 

- Có Mục Khen thưởng, Xử phạt 

riêng: 1 điểm 

- Thông tin cập nhật đều hàng tháng 

(tháng nào cũng có tin) trong vòng 

12 tháng: 6 điểm 

- Thông tin cập nhật đều hàng 2 

tháng trong vòng 12 tháng: 5 điểm 

- Thông tin cập nhật đều hàng 3 

tháng trong vòng 12 tháng: 3 điểm 

- Thông tin cập nhật đều hàng 6 

tháng trong vòng 12 tháng: 2 điểm 

- Thông tin cập nhật trong vòng 12 

tháng: 1 điểm 

- Không cung cấp/không cập nhật 

trong vòng 12 tháng: 0 điểm. 

7 Đề xuất: Biên 

độ trễ thời gian 

cập nhật là 12 

tháng 

2.4 - Thông tin chỉ đạo, điều hành: Lịch làm 

việc của lãnh đạo cơ quan 

- Cung cấp đầy đủ hàng tuần: 2 

điểm. 

- Cung cấp đầy đủ hàng tháng: 1 

điểm 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

2 Đề xuất: Biên 

độ trễ thời gian 

cập nhật là 1 

tuần 

3 Thông tin tuyền truyền    

3.1 - Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc 

thực hiện pháp luật nói chung 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 

bước 0,25 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

1 Đề xuất: Biên 

độ trễ thời gian 

cập nhật là 12 

tháng 

3.2 - Tuyên truyền về chế độ, chính sách đối 

với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của cơ quan 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 

bước 0,25 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

1 Đề xuất: Biên 

độ trễ thời gian 

cập nhật là 12 

tháng 

4 Thông tin chiến lược, định hướng, quy 

hoạch, kế hoạch phát triển 

- Điểm tối đa đạt được khi: Mỗi lĩnh 

vực quản lý của cơ quan đều có nội 

dung và phải cung cấp văn bản đầy 

đủ (Không nhất thiết phải có đủ cả 

10 Đề xuất: Biên 

độ trễ thời gian 

cập nhật là 12 

tháng 
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TT Tiêu chí Phương pháp tính điểm Điểm tối đa Ghi chú 

Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch).  

- Nếu chỉ đưa tin sẽ không được tối 

đa; Giảm điểm theo bước 0,5 theo 

mức độ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

5 Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật    

5.1 - Danh sách các văn bản quy phạm pháp 

luật chuyên ngành (hình thức văn bản, 

thẩm quyền ban hành, số ký hiệu, ngày 

ban hành, ngày hiệu lực, trích yếu) 

- Thông tin cập nhật đều hàng tháng 

trong vòng 12 tháng: 3 điểm 

- Thông tin cập nhật đều hàng Quý 

trong vòng 12 tháng: 2 điểm 

- Thông tin cập nhật đều hàng 6 

tháng trong vòng 12 tháng: 1 điểm 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

3  

5.2 - Phân loại các văn bản quy phạm pháp 

luật theo lĩnh vực, ngày ban hành, cơ 

quan ban hành, hình thức văn bản 

- Có phân loại theo lĩnh vực: 1 

điểm. 

- Có phân loại theo ngày ban hành: 

0,5 điểm 

- Có phân loại theo cơ quan ban 

hành: 0,5 điểm 

- Có phân loại theo hình thức văn 

bản (Luật, Nghị định, Thông tư,...): 

1 điểm 

3  

6 Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư    

6.1 - Danh sách các dự án đang chuẩn bị đầu 

tư, các dự án đã triển khai, các dự án đã 

hoàn tất 

- Có phân loại loại từng hạng mục 

dự án (dự án đang chuẩn bị đầu tư, 

các dự án đã triển khai, các dự án 

đã hoàn tất): 1 điểm 

- Có cập nhật danh sách các dự án 

trong vòng 12 tháng: 4 điểm 

- Không cập nhật danh sách dự án 

trong vòng 12 tháng: 2 điểm 

- Không cập nhật danh sách dự án 

trong vòng 24 tháng: 1 điểm 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

5 Đề xuất: Biên 

độ trễ thời gian 

cập nhật là 12 

tháng 

6.2 - Mỗi dự án cần có các thông tin gồm: 

tên dự án; mục tiêu chính; lĩnh vực 

chuyên môn; loại dự án; thời gian thực 

hiện; kinh phí dự án; loại hình tài trợ, 

nhà tài trợ; tình trạng dự án 

- Mỗi dự án có đầy đủ thông tin và 

được cập nhật trong vòng 12 tháng: 

10 điểm  

- Mỗi dự án có đầy đủ thông tin 

nhưng không được cập nhật trong 

vòng 12 tháng: 6 điểm  

- Không cung cấp: 0 điểm. 

* Điểm trừ: thiếu một tiêu chí trừ 

0,5 điểm 

10 Đề xuất: Biên 

độ trễ thời gian 

cập nhật là 12 

tháng 

7 Thông tin về dịch vụ công trực tuyến    

7.1 - Thông báo danh mục các dịch vụ hành 

chính công và các dịch vụ công trực 

tuyến đang thực hiện 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 

bước 0,5 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

10  

7.2 - Với mỗi dịch vụ hành chính công hoặc 

dịch vụ công trực tuyến có nêu rõ quy 

trình, thủ tục, hồ sơ, nơi tiếp nhận, tên và 

thông tin giao dịch của người trực tiếp xử 

lý hồ sơ, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí. 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 

bước 0,25 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

3  
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TT Tiêu chí Phương pháp tính điểm Điểm tối đa Ghi chú 

7.3 - Đối với mỗi dịch vụ hành chính công 

trực tuyến: có nêu rõ mức độ của dịch vụ 

hành chính công trực tuyến không? 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 

bước 0,25 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không: 0 điểm. 

2  

7.4 - Các dịch vụ công trực tuyến được tổ 

chức, phân loại theo ngành, lĩnh vực 

- Phân loại đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không: 0 điểm. 

2  

8 Thông tin chương trình nghiên cứu, đề tài 

khoa học 

   

8.1 - Danh sách các chương trình, đề tài bao 

gồm: mã số; tên chương trình/đề tài; cấp 

quản lý; lĩnh vực; đơn vị chủ trì; thời 

gian thực hiện 

- Có cập nhật danh sách các đề tài 

trong vòng 12 tháng: 5 điểm 

- Không cập nhật danh sách dự án 

trong vòng 12 tháng: 2 điểm 

- Không cập nhật danh sách dự án 

trong vòng 24 tháng: 1 điểm 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

* Điểm trừ: thiếu một tiêu chí trừ 

0,25 điểm 

5 Đề xuất: Biên 

độ trễ thời gian 

cập nhật là 12 

tháng 

8.2 - Kết quả các chương trình, đề tài sau khi 

đã được hội đồng nghiệm thu khoa học 

thông qua bao gồm: báo cáo tổng hợp; 

báo cáo kết quả triển khai áp dụng của 

công trình, đề tài 

- Cập nhật đầy đủ kết quả tất cả các 

các đề tài của năm trước trong vòng 

18 tháng: 15 điểm 

- Cập nhật không đầy đủ kết quả tất 

cả các các đề tài của năm trước 

trong vòng 18 tháng: Giảm theo tỉ lệ 

đề tài có báo cáo/trổng số đề tài của 

năm 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

* Điểm trừ: - Thiếu Báo cáo tổng 

hợp (b/c toàn văn kết quả) trừ tối đa 

80% điểm; - Thiếu Báo cáo kết quả 

triển khai áp dụng trừ tối đa 20% 

điểm 

15 Đề xuất: Biên 

độ trễ thời gian 

cập nhật là 18 

tháng 

9 Thông tin báo cáo, thống kê 1. Thống kê tổng hợp: Tối đa 5 điểm 

như sau 

+ Có báo cáo tổng hợp hàng tháng 

trong các lĩnh vực quản lý của Bộ: 5 

+ Có báo cáo tổng hợp hàng Quý 

trong các lĩnh vực quản lý của Bộ: 4 

+ Có báo cáo tổng hợp hàng năm 

trong các lĩnh vực quản lý của Bộ: 3 

2. Thống kê chi tiết: Tối đa 15 điểm 

như sau 

+ Có đầy đủ số liệu thống kê chi tiết 

hàng tháng trong các lĩnh vực quản 

lý của Bộ: 15 

+ Có đầy đủ số liệu thống kê chi tiết 

hàng Quý trong các lĩnh vực quản lý 

của Bộ: 13 

+ Có đầy đủ số liệu thống kê chi tiết 

hàng năm trong các lĩnh vực quản lý 

của Bộ: 10 

15 Nếu có cả báo 

cáo thống kê, 

tổng hợp và chi 

tiết thì tối đa là 

15 

10 Tin tức, sự kiện: các tin, bài về hoạt 

động, các vấn đề liên quan thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của cơ quan 

- Cập nhật thường xuyên và đầy đủ 

thông tin trong vòng 3 ngày: điểm 

tối đa. 

- Cập nhật thường xuyên và không 

đầy đủ: Giảm điểm theo bước 0,5 

15  
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TT Tiêu chí Phương pháp tính điểm Điểm tối đa Ghi chú 

(sau 03 ngày trừ 0,5 điểm; sau 5 

ngày trừ 1 điểm; sau 1 tuần từ 2 

điểm; sau 10 ngày không cập nhật 

tin trừ 3 điểm; sau 15 ngày trừ 5 

điểm; sau 1 tháng không cập nhật 

tin tức trừ 8 điểm) 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

11 Thông tin tiếng nước ngoài    

11.1 - Sơ đồ cơ cấu tổ chức - Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 

bước 0,25 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

3 Cập nhật khi 

có sự thay đổi 

11.2 - Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của 

từng cơ quan, đơn vị trực thuộc 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 

bước 0,5 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

5 Cập nhật khi 

có sự thay đổi 

11.3 - Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ 

thư điện tử chính thức, nhiệm vụ đảm 

nhiệm của lãnh đạo trong đơn vị 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 

bước 0,5 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

5 Cập nhật khi 

có sự thay đổi 

về nhân sự 

11.4 - Thông tin giao dịch: địa chỉ, điện thoại, 

số fax, địa chỉ thư điện tử chính thức để 

giao dịch và tiếp nhận các thông tin 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 

bước 0,25 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

2 Cập nhật khi 

có sự thay đổi 

11.5 - Thông báo các quy trình thủ tục liên 

quan đến người nước ngoài 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 

bước 0,5 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

5 Cập nhật khi 

có sự thay đổi 

12 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin 

(CNTT) giai đoạn 5 năm 

Có ban hành văn bản và cung cấp 

đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường 

liên kết đến văn bản: điểm tối đa.  

Không có hoặc Có ban hành văn 

bản nhưng không khai báo số ký 

hiệu văn bản hoặc đường liên kết: 0 

điểm.  

2 Kiểm tra trên 

Trang/Cổng 

thông tin điện 

tử hoặc qua 

văn bản gửi về 

Cục  

13 Kế hoạch ứng dụng CNTT trong năm Có ban hành văn bản và cung cấp 

đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường 

liên kết đến văn bản: điểm tối đa.  

Không có hoặc Có ban hành văn 

bản nhưng không khai báo số ký 

hiệu văn bản hoặc đường liên kết: 0 

điểm.  

2 Kiểm tra trên 

Trang/Cổng 

thông tin điện 

tử hoặc qua 

văn bản gửi về 

Cục  

14 Quy định về bảo đảm an toàn, an ninh 

thông tin 

Có ban hành văn bản và cung cấp 

đầy đủ số, ký hiệu văn bản, đường 

liên kết đến văn bản: điểm tối đa. 

Có ban hành văn bản nhưng không 

khai báo số ký hiệu văn bản hoặc 

đường liên kết: 3 điểm. Không khai 

báo: 0 điểm.  

2 Kiểm tra trên 

Trang/Cổng 

thông tin điện 

tử hoặc qua 

văn bản gửi về 

Cục  

15 - Trang/Cổng thông tin điện tử có công 

bố quy định về bảo vệ thông tin cá nhân 

theo quy định của Thông tư số 

25/2010/TT-BTTTT 

- Quy định về ATTT 

- Có thông báo rõ các quy định về 

đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin 

cá nhân trên trang chủ: 1,5 điểm 

- Có thông báo và hướng dẫn trên 

cổng thông tin điện tử cho cá nhân 

2  
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TT Tiêu chí Phương pháp tính điểm Điểm tối đa Ghi chú 

biết về hình thức, phạm vi và mục 

đích của việc thu thập và sử dụng 

thông tin cá nhân tại các nơi có biểu 

mẫu thu thập thông tin cá nhân như 

góp ý, hỏi đáp, liên hệ,...: 0,5 điểm 

16 Trang/Cổng thông tin điện tử của Bộ có 

tích hợp/link tới Trang/Cổng thông tin 

điện tử của các đơn vị thuộc, trực thuộc 

- Có tích hợp đầy đủ: điểm tối đa 

- Có link: 5 

- Không có: 0 điểm 

20 - Tích hợp: 

Thông tin được 

tự động tổng 

hợp và đưa vào 

mục tổng hợp 

và đọc ngay tại 

Trang/Cổng 

thông tin điện 

tử có tiêu đề, 

người đọc 

không phải 

truy cập đến 

Trang/Cổng 

thông tin điện 

tử của cơ quan 

cung cấp thông 

tin gốc. 

- Link: Chỉ 

đưa đường liên 

kết đến 

Trang/Cổng 

thông tin điện 

tử của cơ quan 

cung cấp thông 

tin gốc. 

17 Xin ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân 

cho các dự thảo văn bản quy phạm pháp 

luật  

  Đề xuất: biên 

độ trễ thời gian 

là 12 tháng 

17.1 - Đăng tải danh sách văn bản quy phạm 

pháp luật, chủ trương chính sách cần xin 

ý kiến  

- Cung cấp đầy đủ (trong đó có nêu 

rõ thời hạn xin ý kiến): 2 điểm. 

- Không đầy đủ: 1 điểm. 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

2  

17.2 - Trả lời tiếp thu ý kiến góp ý của tổ chức 

cá nhân đối với các văn bản xin ý kiến 

- Cung cấp đầy đủ (mỗi ý kiến góp ý 

đều có trả lời tiếp thu, giải thích bảo 

lưu): 3 điểm. 

- Không đầy đủ (có thể chỉ có 1 báo 

cáo tổng hợp tiếp thu, giải thích bảo 

lưu): 1,5 điểm. 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

3  

18 Có chức năng tiếp nhận, phản hồi thông 

tin từ các tổ chức, cá nhân 

Có: điểm tối đa.  

Không: 0 điểm 
1 

 

19 Đăng đầy đủ các câu hỏi, trả lời trong 

mục Trao đổi – Hỏi đáp đối với những 

vấn đề có liên quan chung 

- Có đầy đủ (mỗi câu hỏi đều có trả 

lời): 5 điểm  

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 

bước 0,5 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

5 

Đề xuất: biên 

độ trễ thời gian 

là 06 tháng 

20 Các chức năng hỗ trợ người khuyết tật 

tiếp cận thông tin (tăng, giảm cỡ chữ; bộ 

đọc bài viết, …) 

 

 

 

20.1 Có chức năng tăng/giảm cỡ chữ  Có: điểm tối đa.  2  
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TT Tiêu chí Phương pháp tính điểm Điểm tối đa Ghi chú 

 Không: 0 điểm 

20.2 Có chức năng đọc bài viết tự động Có: điểm tối đa.  

Không: 0 điểm 
2 

 

20.3 Có chức năng thay đổi độ tương phản  Có: điểm tối đa.  

Không: 0 điểm 
2 

 

20.4 Các chức năng khác (cung cấp phím tắt 

để truy cập chức năng, thông tin trên 

Trang/Cổng thông tin điện tử; cung cấp 

Văn bản thay thế cho hình ảnh trong Trợ 

giúp; Cung cấp thông tin mô tả cho các 

ảnh để bộ đọc có thể đọc được;....) 

Mỗi chức năng thêm 1 điểm 

1 

 

21 Sử dụng công cụ đa phương tiện (audio, 

video, …) để hỗ trợ trong việc truyền tải 

thông tin 

Có: điểm tối đa.  

Không: 0 điểm 2 

 

22 Hỗ trợ truy cập từ các thiết bị di động 

cầm tay (có giao diện riêng cho thiết bị di 

động) 

Có: điểm tối đa.  

Không: 0 điểm 5 

 

23 Cung cấp công cụ cho phép tổ chức, cá 

nhân đánh giá và xếp hạng đối với một số 

nội dung thông tin mà cơ quan cung cấp 

Có: điểm tối đa.  

Không: 0 điểm 1 

 

24 Chức năng cho phép tổ chức, cá nhân 

theo dõi quá trình xử lý dịch vụ công trực 

tuyến 

Có: điểm tối đa.  

Không: 0 điểm 3 

 

25 Cho phép tải về văn bản quy phạm pháp 

luật 

Có: điểm tối đa.  

Không: 0 điểm 
1 

 

26 Công cụ tìm kiếm riêng cho các văn bản 

quy phạm pháp luật 

Có: điểm tối đa.  

Không: 0 điểm 
1 

 

27 Công cụ tìm kiếm, tra cứu thuận tiện các 

dịch vụ công trực tuyến trên Trang/Cổng 

thông tin điện tử 

Có: điểm tối đa.  

Không: 0 điểm 3 

 

28 Chức năng hướng dẫn sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến đối với mỗi dịch vụ công 

từ mức độ 3 trở lên 

Có: điểm tối đa.  

Không: 0 điểm 1 

 

29 Cung cấp đầy đủ DVCTT (mức độ 1 + 

mức độ 2 + mức độ 3 + mức độ 4 = tổng 

số thủ tục hành chính) 

- Có đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo 

bước 0,5 theo tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

20   

30 Bộ có chức năng cho phép người dân 

đánh giá chất lượng một DVCTT không? 

Có: điểm tối đa 

Không: 0 điểm 

5  

31 Bộ có chức năng cho phép người dân 

đánh giá thái độ phục vụ của từng cơ 

quan chuyên môn không? 

Có: điểm tối đa 

Không: 0 điểm 

20  
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IV. Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin 

TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 

tối đa 

Ghi chú 

 Tổng điểm   140   

1 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin 

(CNTT) giai đoạn 5 năm 

Có ban hành văn bản và cung cấp đầy 

đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết 

đến văn bản: điểm tối đa. Có ban 

hành văn bản nhưng không khai báo 

số ký hiệu văn bản hoặc đường liên 

kết: 3 điểm. Không khai báo: 0 điểm.  

10   

2 Kế hoạch ứng dụng CNTT trong năm Có ban hành văn bản và cung cấp đầy 

đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết 

đến văn bản: điểm tối đa. Có ban 

hành văn bản nhưng không khai báo 

số ký hiệu văn bản hoặc đường liên 

kết: 3 điểm. Không khai báo: 0 điểm.  

10   

3 Chương trình, kế hoạch cải cách hành chính có 

bao gồm nội dung ứng dụng CNTT 

Có ban hành văn bản và cung cấp đầy 

đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết 

đến văn bản: điểm tối đa. Có ban 

hành văn bản nhưng không khai báo 

số ký hiệu văn bản hoặc đường liên 

kết: 3 điểm. Không khai báo: 0 điểm.  

10   

4 Thủ tục hành chính được chuẩn hóa theo tiêu 

chuẩn ISO để ứng dụng CNTT 

Có ban hành văn bản và cung cấp đầy 

đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết 

đến văn bản: điểm tối đa. Có ban 

hành văn bản nhưng không khai báo 

số ký hiệu văn bản hoặc đường liên 

kết: 3 điểm. Không khai báo: 0 điểm.  

10   

5 Quy định khuyến khích ứng dụng CNTT trong 

toàn ngành 

Có ban hành văn bản và cung cấp đầy 

đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết 

đến văn bản: điểm tối đa. Có ban 

hành văn bản nhưng không khai báo 

số ký hiệu văn bản hoặc đường liên 

kết: 3 điểm. Không khai báo: 0 điểm.  

10   

6 Quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý 

văn bản điện tử trong nội bộ cơ quan và các 

đơn vị trực thuộc 

Có ban hành văn bản và cung cấp đầy 

đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết 

đến văn bản: điểm tối đa. Có ban 

hành văn bản nhưng không khai báo 

số ký hiệu văn bản hoặc đường liên 

kết: 3 điểm. Không khai báo: 0 điểm.  

10   

7 Quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thư 

điện tử của cơ quan 

Có ban hành văn bản và cung cấp đầy 

đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết 

đến văn bản: điểm tối đa. Có ban 

hành văn bản nhưng không khai báo 

số ký hiệu văn bản hoặc đường liên 

kết: 3 điểm. Không khai báo: 0 điểm.  

10   

8 Quy định nhằm giảm giấy tờ, tăng cường chia 

sẻ thông tin trong hoạt động của cơ quan 

Có ban hành văn bản và cung cấp đầy 

đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết 

đến văn bản: điểm tối đa. Có ban 

hành văn bản nhưng không khai báo 

số ký hiệu văn bản hoặc đường liên 

kết: 3 điểm. Không khai báo: 0 điểm.  

10   
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TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 

tối đa 

Ghi chú 

9 Quy định về phát triển nguồn nhân lực cho ứng 

dụng CNTT trong toàn ngành 

Có ban hành văn bản và cung cấp đầy 

đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết 

đến văn bản: điểm tối đa. Có ban 

hành văn bản nhưng không khai báo 

số ký hiệu văn bản hoặc đường liên 

kết: 3 điểm. Không khai báo: 0 điểm.  

10   

10 Quy định về chế độ ưu đãi đối với cán bộ 

chuyên trách CNTT 

Có ban hành văn bản và cung cấp đầy 

đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết 

đến văn bản: điểm tối đa. Có ban 

hành văn bản nhưng không khai báo 

số ký hiệu văn bản hoặc đường liên 

kết: 3 điểm. Không khai báo: 0 điểm.  

10   

11 Quy định về các vấn đề khác liên quan đến ứng 

dụng CNTT 

Có ban hành văn bản và cung cấp đầy 

đủ số, ký hiệu văn bản, đường liên kết 

đến văn bản: điểm tối đa. Có ban 

hành văn bản nhưng không khai báo 

số ký hiệu văn bản hoặc đường liên 

kết: 3 điểm. Không khai báo: 0 điểm.  

10   

12 Quy định về bảo đảm an toàn, an ninh thông 

tin 

Có ban hành văn bản và cung cấp đầy 

đủ số, ký hiệu văn bản: điểm tối đa. 

Có ban hành văn bản nhưng không 

khai báo số ký hiệu văn bản: một nửa 

điểm tối đa. Không khai báo: 0 điểm 

(cho từng văn bản ở dưới)  

30   

12.1 Nội quy bảo đảm an toàn, an ninh thông tin 

trong cơ quan 

 4   

12.2 Giải pháp bảo vệ, ngăn chặn và phát hiện sớm 

việc truy cập trái phép vào mạng máy tính hay 

thiết bị lưu trữ dữ liệu 

 2   

12.3 Quy định về bảo đảm an toàn, an ninh thông 

tin trong quá trình thiết kế, xây dựng, vận 

hành, nâng cấp và hủy bỏ các hạ tầng kỹ thuật 

 2   

12.4 Chính sách phân loại, lưu trữ, bảo vệ các danh 

mục bí mật nhà nước về thông tin số 

 2   

12.5 Quy trình giám sát, hướng dẫn và kiểm tra 

định kỳ việc thực hiện các biện pháp bảo đảm 

an toàn, an ninh thông tin cho toàn hệ thống 

 2   

12.6 Quy định, thủ tục quản lý việc di chuyển các 

thiết bị công nghệ thông tin lưu trữ thông tin 

thuộc danh mục bí mật nhà nước 

 2   

12.7 Quy định, hướng dẫn quản lý truy cập máy 

chủ, máy trạm 

 2   

12.8 Quy định liên quan đến việc cài đặt các phần 

mềm mới lên máy chủ và máy trạm 

 2   

12.9 Xây dựng kế hoạch phản ứng với các sự cố an 

toàn, an ninh thông tin 

 2   

12.10 Kịch bản cụ thể trong việc phối hợp xử lý sự cố 

an toàn, an ninh thông tin 

 2   

12.11 Thông báo trên Trang chủ cho người sử dụng 

biết về chính sách bảo đảm an toàn thông tin 

cá nhân 

 2   
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11 

 

TT Tiêu chí Cách tính điểm Điểm 

tối đa 

Ghi chú 

12.12 Quy trình cụ thể trong việc thu thập, sử dụng 

và chia sẻ thông tin cá nhân trên Trang/Cổng 

thông tin điện tử 

 2   

12.13 Chính sách, thủ tục, quy trình giám sát các 

khâu tạo lập, xử lý và hủy bỏ dữ liệu 

 2   

12.14 Quy trình lưu trữ nhật ký (logfile) của hệ thống 

Trang/Cổng thông tin điện tử 

 2   

V. Nhân lực cho ứng dụng CNTT 

TT Tiêu chí Cách tính điểm 
Điểm 

tối đa 
Ghi chú 

 Tổng điểm   100   

1 Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ 

chuyên trách CNTT 

Từ 80% tỉ lệ cán bộ chuyên trách 

CNTT có trình độ đại học trở lên: 

điểm tối đa. 

Từ 60% đến 79% tỉ lệ cán bộ 

chuyên trách CNTT có trình độ 

đại học trở lên: 30 điểm. 

Từ 40% đến 59% tỉ lệ cán bộ 

chuyên trách CNTT có trình độ 

đại học trở lên: 20 điểm. 

Từ 20% đến 39% tỉ lệ cán bộ 

chuyên trách CNTT có trình độ 

đại học trở lên: 10 điểm. 

Dưới 20% tỉ lệ cán bộ chuyên 

trách CNTT có trình độ đại học trở 

lên:5 điểm. 

40   

2 Tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên 

sử dụng máy tính để xử lý công việc 

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 40   

3 Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ tin học cho cán 

bộ trong năm 

- Tổ chức đào tạo cho trên 50 cán 

bộ trong năm: điểm tối đa.  

- Tổ chức đào tạo cho 30-50 cán 

bộ trong năm: 15 điểm.  

- Tổ chức đào tạo cho 10-29 cán 

bộ trong năm: 10 điểm.  

- Tổ chức đào tạo cho dưới 10 cán 

bộ trong năm: 5 điểm.  

Không tổ chức: 0 điểm 

20   
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Phụ lục 4 
TIÊU CHÍ VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ỨNG DỤNG CNTT  

CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG 

 

I. Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin 

TT Tiêu chí Phương pháp tính điểm Điểm 

tối đa 

Ghi chú 

I Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin   100   

1.1 Tỷ lệ cán bộ, công chức tại các cơ quan chuyên 

môn được trang bị máy tính 

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 9   

1.2 Tỷ lệ cán bộ, công chức tại UBND quận, huyện 

được trang bị máy tính 

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 9   

1.3 Tỷ lệ máy tính có kết nối Internet tại các cơ quan 

chuyên môn 

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 9   

1.4 Tỷ lệ máy tính có kết nối Internet tại UBND quận, 

huyện 

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 9   

1.5 Tỷ lệ cơ quan chuyên môn có mạng cục bộ (LAN) Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 9   

1.6 Tỷ lệ UBND quận, huyện có mạng cục bộ (LAN) Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 9   

1.7 Tỷ lệ cơ quan chuyên môn có kết nối với mạng 

truyền số liệu chuyên dùng 

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 9   

1.8 Tỷ lệ UBND quận, huyện có kết nối với mạng 

truyền số liệu chuyên dùng 

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 9   

1.9 Tỉ lệ LAN đã có hệ thống an toàn dữ liệu (tủ/băng 

đĩa/ SAN/ NAS) 

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 8   

1.10 Hệ thống an toàn báo cháy, nổ tại phòng máy chủ Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm 10   

1.11 Hệ thống an toàn chống sét tại phòng máy chủ Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm 10   

II. Ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan  

TT Tiêu chí Cách tính điểm 
Điểm 

tối đa 
Ghi chú 

 Tổng điểm   300   

1 Quản lý văn bản và điều hành trên môi trường 

mạng 

  40   

 - Cách thức triển khai Đồng bộ: điểm tối đa; Riêng lẻ: 2 

điểm 

7   

 - Tỷ lệ cơ quan chuyên môn đã triển khai Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 7   

 - Tỷ lệ cơ quan chuyên môn thường xuyên sử dụng Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 7   

 - Tỷ lệ UBND quận, huyện đã triển khai Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 7   

 - Tỷ lệ UBND quận, huyện thường xuyên sử dụng Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 7   

 - Có chức năng kết nối, đồng bộ xử lý giữa UBND 

tỉnh, thành phố với các cơ quan trên toàn địa 

phương 

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm 5  

2 Ứng dụng chữ ký số   20   

 - Tỷ lệ cơ quan chuyên môn đã triển khai Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 4   
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2 

 

TT Tiêu chí Cách tính điểm 
Điểm 

tối đa 
Ghi chú 

 - Tỷ lệ cơ quan chuyên môn thường xuyên sử dụng Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 3   

 - Tỷ lệ UBND quận, huyện đã triển khai Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 4   

 - Tỷ lệ UBND quận, huyện thường xuyên sử dụng Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 3   

 - Cách thức triển khai Đồng bộ: điểm tối đa; Riêng lẻ: 1 

điểm 

3   

 - Có ban hành văn bản quy định về việc sử dụng 

chữ ký số: 

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm. 3  

3 Quản lý nhân sự   20   

 - Tỷ lệ cơ quan chuyên môn đã triển khai Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 4   

 - Tỷ lệ UBND quận, huyện đã triển khai Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 4   

 - Tỷ lệ cơ quan chuyên môn thường xuyên sử dụng Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 4   

 - Tỷ lệ UBND quận, huyện thường xuyên sử dụng Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 4   

 - Cách thức triển khai Đồng bộ: điểm tối đa; Riêng lẻ: 1 

điểm 

2   

 - Hệ thống có khả năng kết nối, chia sẻ, đồng bộ 

dữ liệu giữa tỉnh với các đơn vị cấp dưới 

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm. 2  

4 Quản lý khoa học - công nghệ   15   

 - Quản lý đề tài NCKH Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm. 4   

 - Quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm. 3   

 - Quản lý thanh tra KHCN Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm. 4   

 - Quản lý đo lường chất lượng Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm. 4   

5 Quản lý kế toán - tài chính   20   

 - Tỷ lệ cơ quan chuyên môn đã triển khai Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 4   

 - Tỷ lệ UBND quận, huyện đã triển khai Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 4   

 - Tỷ lệ cơ quan chuyên môn thường xuyên sử dụng Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 4   

 - Tỷ lệ UBND quận, huyện thường xuyên sử dụng Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 4   

 - Cách thức triển khai Đồng bộ: điểm tối đa; Riêng lẻ: 1 

điểm 

2   

 - Hệ thống có khả năng kết nối, chia sẻ, đồng bộ 

dữ liệu giữa tỉnh với các đơn vị cấp dưới 

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm. 2  

6 Quản lý tài sản   20   

 - Tỷ lệ cơ quan chuyên môn đã triển khai Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 4   

 - Tỷ lệ UBND quận, huyện đã triển khai Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 4   

 - Tỷ lệ cơ quan chuyên môn thường xuyên sử dụng Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 4   

 - Tỷ lệ UBND quận, huyện thường xuyên sử dụng Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 4   

 - Cách thức triển khai Đồng bộ: điểm tối đa; Riêng lẻ: 1 

điểm 

2   

 - Hệ thống có khả năng kết nối, chia sẻ, đồng bộ 

dữ liệu giữa tỉnh với các đơn vị cấp dưới 

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm. 2  

7 Quản lý thanh tra, khiếu nại, tố cáo  Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm. 15   

8 Thư điện tử chính thức của cơ quan   40   
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3 

 

TT Tiêu chí Cách tính điểm 
Điểm 

tối đa 
Ghi chú 

 - Tỷ lệ cơ quan chuyên môn đã triển khai Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 4   

 - Tỷ lệ cơ quan chuyên môn thường xuyên sử dụng Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 
5 

  

 - Tỷ lệ UBND quận, huyện đã triển khai Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 4   

 - Tỷ lệ UBND quận, huyện thường xuyên sử dụng Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 
5 

  

 - Cách thức triển khai Đồng bộ: điểm tối đa; Riêng lẻ: 2 

điểm 
5 

  

 - Tỷ lệ cán bộ, công chức được cấp hộp thư điện 

tử chính thức 

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 
5 

  

 - Tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng 

thư điện tử trong công việc 

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 
5 

  

 - Tỷ lệ trao đổi văn bản qua thư điện tử trong nội 

bộ cơ quan (%) 

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 
4 

 

 - Tỷ lệ trao đổi văn bản qua thư điện tử với bên 

ngoài cơ quan (%) 

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 
3 

 

9 Tin học hóa việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại bộ 

phận một cửa 

  25   

 - Cách thức triển khai Đồng bộ: điểm tối đa; Riêng lẻ: 1 

điểm 
2 

  

 - Khả năng liên thông của hệ thống Ngang (giữa các phòng ban): 1; 

Dọc (với các cơ quan cấp dưới 

trực thuộc): 1 

2 

 

 - Tỷ lệ cơ quan chuyên môn đã triển khai Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 3   

 - Tỷ lệ cơ quan chuyên môn thường xuyên sử dụng Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 
3 

  

 - Tỷ lệ UBND quận, huyện đã triển khai Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 3   

 - Tỷ lệ UBND quận, huyện thường xuyên sử dụng Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 
3 

  

 - Tra cứu thông tin và trạng thái giải quyết hồ sơ 

qua màn hình cảm ứng tại trụ sở cơ quan 

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm 
1 

  

 - Tra cứu thông tin và trạng thái giải quyết hồ sơ 

qua mạng Internet 

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm 
2 

  

 - Tra cứu thông tin và trạng thái giải quyết hồ sơ  

qua SMS (điện thoại di động) 

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm 
1 

  

 - Tra cứu thông tin và trạng thái giải quyết hồ sơ  

qua các hình thức khác 

Có: điểm tối đa. Không: 0 điểm 
1 

  

 - Tỉ lệ  hồ sơ được giải quyết đúng hạn Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 4  

10 Các ứng dụng khác - 1 ứng dụng đơn (ứng dụng trong 

một cơ quan): 0,5 điểm 

- 1 ứng dụng triển khai cho toàn 

tỉnh được 1 điểm 

- Tổng điểm tối đa không quá 30 

điểm 

30   

11 Trang bị và sử dụng Hệ thống Hội nghị truyền 

hình 

  25   
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4 

 

TT Tiêu chí Cách tính điểm 
Điểm 

tối đa 
Ghi chú 

 - Số lượng cuộc họp qua hệ thống hội nghị truyền 

hình trên tổng số cuộc họp giữa UBND tỉnh, thành 

phố với các sở, ban, ngành, UBND các quận, 

huyện và tương đương được thực hiện trong năm 

>=50 cuộc = 5;  

40-50 cuộc = 4; 

30-40 cuộc =3; 

15-30 cuộc = 2;  

1-15 cuộc = 1 

5   

 - Tỷ lệ cuộc họp qua hệ thống hội nghị truyền hình 

trên tổng số cuộc họp giữa UBND tỉnh, thành phố 

với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và 

tương đương được thực hiện trong năm 

>=70% = 8;  

50% - 70% = 6; 

30% - 50% =4; 

15% - 30% = 3;  

1% - 15% = 1 

8  

 - Số lượng cuộc họp qua hệ thống hội nghị truyền 

hình giữa các sở, ban, ngành địa phương với các 

phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND các 

quận, huyện và tương đương 

>=50 cuộc = 5;  

40-50 cuộc = 4; 

30-40 cuộc =3; 

15-30 cuộc = 2;  

1-15 cuộc = 1 

5   

 - Tỷ lệ cuộc họp qua hệ thống hội nghị truyền hình 

trên tổng số cuộc họp giữa các sở, ban, ngành địa 

phương với các phòng, ban chuyên môn trực 

thuộc UBND các quận, huyện và tương đương 

được thực hiện trong năm 

>=70% = 7;  

50% - 70% = 5; 

30% - 50% =4; 

15% - 30% = 3;  

1% - 15% = 1 

7  

12 Trao đổi văn bản trên môi trường mạng   30   

1 Tỉ lệ văn bản đi/đến được chuyển hoàn toàn trên 

môi trường mạng (không dùng VB giấy) trên tổng 

số văn bản 

 21  

 - Trong nội bộ UBND tỉnh, thành phố Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 7   

 - Giữa các cơ quan trong tỉnh, thành phố (tính 

trung bình trên toàn địa phương) 

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 7   

 - Giữa UBND tỉnh, thành phố với cơ quan bên 

ngoài địa phương  

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 7   

2 Tỉ lệ văn bản đi/đến được chuyển song song trên 

môi trường mạng và qua đường công văn trực tiếp 

trên tổng số văn bản đi/đến 

 9  

 - Trong nội bộ mỗi cơ quan (tính TB trên toàn địa 

phương) 

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 6  

 -  Với các cơ quan bên ngoài (tính TB trên toàn 

địa phương) 

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 3  

III. Hạng mục Trang/Cổng thông tin điện tử 

TT Tiêu chí Phương pháp tính điểm Điểm 

đánh giá 

tối đa 

Ghi chú 

1 Thông tin giới thiệu    

1.1 - Thông tin giới thiệu: Thông tin giới 

thiệu chung  

(sơ đồ cơ cấu tổ chức; chức năng 

nhiệm vụ, quyền hạn của từng 

phòng/ban thuộc Sở, ban, ngành 

hoặc tương đương; tóm lược quá 

trình hình thành và phát triển của 

tỉnh/thành phố) 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 0,25 theo 

tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

2  
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TT Tiêu chí Phương pháp tính điểm Điểm 

đánh giá 

tối đa 

Ghi chú 

1.2 - Thông tin giới thiệu: Thông tin về 

địa lý, điều kiện tự nhiên, dân số, 

truyền thống văn hóa, di tích, danh 

thắng, diện tích của tỉnh/ thành phố 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 0,25 theo 

tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

2  

1.3 - Thông tin giới thiệu: Thông tin về 

lãnh đạo của tỉnh/thành phố (họ và 

tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư 

điện tử chính thức, nhiệm vụ đảm 

nhiệm của lãnh đạo trong đơn vị) 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 0,25 theo 

tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

2 Cập nhật khi có sự 

thay đổi 

1.4 - Thông tin giới thiệu: Thông tin giao 

dịch chính thức của cơ quan (bao 

gồm địa chỉ, điện thoại, số fax, địa 

chỉ thư điện tử chính thức để giao 

dịch và tiếp nhận các thông tin) 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 0,25 theo 

tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

2 Cập nhật khi có sự 

thay đổi 

1.5 - Thông tin giới thiệu: Thông tin 

chính thức của từng đơn vị trực 

thuộc và cán bộ, công chức có thẩm 

quyền (họ và tên, chức vụ, điện thoại, 

địa chỉ thư điện tử chính thức) 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 0,25 theo 

tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

2 Cập nhật khi có sự 

thay đổi 

2 Thông tin chỉ đạo điều hành    

2.1 - Ý kiến chỉ đạo điều hành của thủ 

trưởng cơ quan 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 0,25 theo 

tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

2 Cập nhật thường 

xuyên (biên độ trễ 

thời gian cập nhật: 1 

tuần) 

2.2 - Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các 

kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá 

nhân 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 0,25 theo 

tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

2 Đề xuất: Biên độ trễ 

thời gian cập nhật là 

6 tháng 

2.3 - Thông tin khen thưởng, xử phạt đối 

với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động 

trong lĩnh vực quản lý nhà nước của 

cơ quan 

- Có Mục Khen thưởng, Xử phạt riêng: 1 điểm 

- Thông tin cập nhật đều hàng tháng (tháng nào 

cũng có tin) trong vòng 12 tháng: 6 điểm 

- Thông tin cập nhật đều hàng 2 tháng trong vòng 

12 tháng: 5 điểm 

- Thông tin cập nhật đều hàng 3 tháng trong vòng 

12 tháng: 3 điểm 

- Thông tin cập nhật đều hàng 6 tháng trong vòng 

12 tháng: 2 điểm 

- Thông tin cập nhật trong vòng 12 tháng: 1 điểm 

- Không cung cấp/không cập nhật trong vòng 12 

tháng: 0 điểm. 

7 Đề xuất: Biên độ trễ 

thời gian cập nhật là 

12 tháng 

2.4 - Lịch làm việc của lãnh đạo cơ quan - Cung cấp đầy đủ hàng tuần: 2 điểm. 

- Cung cấp đầy đủ hàng tháng: 1 điểm 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

2 Đề xuất: Biên độ trễ 

thời gian cập nhật là 

1 tuần 

3 Thông tin tuyền truyền    

3.1 - Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn 

việc thực hiện pháp luật nói chung 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Có cung cấp nhưng không cập nhật: 0,25 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

1 Đề xuất: Biên độ trễ 

thời gian cập nhật là 

12 tháng 

3.2 - Tuyền truyền chế độ, chính sách đối 

với những lĩnh vực thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước của cơ quan 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Có cung cấp nhưng không cập nhật: 0,25 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

1 Đề xuất: Biên độ trễ 

thời gian cập nhật là 

12 tháng 

  
 
 
 
 

         
 
 
 
 
     www.LuatVietnam.vn 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

           
    



6 

 

TT Tiêu chí Phương pháp tính điểm Điểm 

đánh giá 

tối đa 

Ghi chú 

3.3 - Tuyên truyền về chế độ, chính sách 

lao động 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Có cung cấp nhưng không cập nhật: 0,25 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

1 Đề xuất: Biên độ trễ 

thời gian cập nhật là 

06 tháng 

3.4 - Tuyên truyền về chế độ, chính sách 

người có công 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Có cung cấp nhưng không cập nhật: 0,25 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

1 Đề xuất: Biên độ trễ 

thời gian cập nhật là 

12 tháng 

3.5 - Tuyên truyền về chế độ, chính sách 

xã hội 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Có cung cấp nhưng không cập nhật: 0,25 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

1 Đề xuất: Biên độ trễ 

thời gian cập nhật là 

06 tháng 

4 Thông tin chiến lược, định hướng, 

quy hoạch, kế hoạch phát triển 

- Không nhất thiết phải có đủ cả Chiến lược, Quy 

hoạch, Kế hoạch. 

- Điểm tối đa đạt được khi: Mỗi lĩnh vực quản lý 

của cơ quan đều có nội dung và phải cung cấp 

văn bản đầy đủ.  

- Nếu chỉ đưa tin sẽ không được tối đa 

  

4.1 - Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 

phát triển ngành, lĩnh vực tại địa 

phương 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 0,25 theo 

tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

3 Đề xuất: Biên độ trễ 

thời gian cập nhật là 

12 tháng 

4.2 - Chính sách ưu đãi, cơ hội đầu tư, 

các dự án mời gọi vốn đầu tư 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 0,25 theo 

tỉ lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

2 Đề xuất: Biên độ trễ 

thời gian cập nhật là 

12 tháng 

4.3 - Quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô 

thị; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 0,5 theo tỉ 

lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

10 Đề xuất: Biên độ trễ 

thời gian cập nhật là 

12 tháng 

4.4 - Quy hoạch, kế hoạch và hoạt động 

khai thác tài nguyên thiên nhiên 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 0,5 theo tỉ 

lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

7 Đề xuất: Biên độ trễ 

thời gian cập nhật là 

12 tháng 

4.5 - Quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý 

chất thải 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 0,5 theo tỉ 

lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

5 Đề xuất: Biên độ trễ 

thời gian cập nhật là 

12 tháng 

5 Hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật 

   

5.1 - Danh sách các văn bản quy phạm 

pháp luật chuyên ngành (hình thức 

văn bản, thẩm quyền ban hành, số ký 

hiệu, ngày ban hành, ngày hiệu lực, 

trích yếu) 

- Thông tin cập nhật đều hàng tháng trong vòng 

12 tháng: 3 điểm 

- Thông tin cập nhật đều hàng Quý trong vòng 12 

tháng: 2 điểm 

- Thông tin cập nhật đều hàng 6 tháng trong vòng 

12 tháng: 1 điểm 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

3 Đề xuất: Biên độ trễ 

thời gian cập nhật là 

06 tháng 

5.2 - Phân loại các văn bản quy phạm 

pháp luật theo lĩnh vực, ngày ban 

hành, cơ quan ban hành, hình thức 

văn bản 

- Có phân loại theo lĩnh vực: 1 điểm. 

- Có phân loại theo ngày ban hành: 0,5 điểm 

- Có phân loại theo cơ quan ban hành: 0,5 điểm 

- Có phân loại theo hình thức văn bản (Luật, Nghị 

định, Thông tư,...): 1 điểm 

3  
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TT Tiêu chí Phương pháp tính điểm Điểm 

đánh giá 

tối đa 

Ghi chú 

6 Công báo điện tử - Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 0,5 theo tỉ 

lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

5 Đề xuất: Biên độ trễ 

thời gian cập nhật là 

01 tháng 

7 Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư    

7.1 - Danh sách các dự án đang chuẩn 

bị đầu tư, các dự án đã triển khai, 

các dự  án đang triển khai, các dự án 

đã hoàn tất 

- Có phân loại loại từng hạng mục dự án (dự án 

đang chuẩn bị đầu tư, các dự án đã triển khai, các 

dự án đã hoàn tất): 1 điểm 

- Có cập nhật danh sách các dự án trong vòng 12 

tháng: 4 điểm 

- Không cập nhật danh sách dự án trong vòng 12 

tháng: 2 điểm 

- Không cập nhật danh sách dự án trong vòng 24 

tháng: 1 điểm 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

5 Đề xuất: Biên độ trễ 

thời gian cập nhật là 

12 tháng 

7.2 - Mỗi dự án cần có các thông tin 

gồm: tên dự án, mục tiêu chính, lĩnh 

vực chuyên môn, loại dự án, thời 

gian thực hiện, kinh phí dự án, loại 

hình tài trợ, nhà tài trợ, tình trạng dự 

án 

- Mỗi dự án có đầy đủ thông tin và được cập nhật 

trong vòng 12 tháng: 10 điểm  

- Mỗi dự án có đầy đủ thông tin nhưng không 

được cập nhật trong vòng 12 tháng: 6 điểm  

- Không cung cấp: 0 điểm. 

* Điểm trừ: thiếu một tiêu chí trừ 0,5 điểm 

10  

8 Thông tin về dịch vụ công trực tuyến    

8.1 - Thông báo danh mục các dịch vụ 

hành chính công và các dịch vụ công 

trực tuyến đang thực hiện 

- Có: điểm tối đa 

- Không: 0 điểm. 

10  

8.2 - Với mỗi dịch vụ hành chính công 

hoặc dịch vụ công trực tuyến có nêu 

rõ quy trình, thủ tục, hồ sơ, nơi tiếp 

nhận, tên và thông tin giao dịch của 

người trực tiếp xử lý hồ sơ, thời hạn 

giải quyết, phí, lệ phí 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 0,5 theo tỉ 

lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

3  

8.3 - Đối với dịch vụ hành chính công 

trực tuyến: có nêu rõ mức độ của 

dịch vụ hành chính công trực tuyến 

không? 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 0,5 theo tỉ 

lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

3  

8.4 - Các dịch vụ công trực tuyến được 

tổ chức, phân loại theo ngành, lĩnh 

vực 

- Có: điểm tối đa 

- Không: 0 điểm. 

2  

9 Thông tin chương trình nghiên cứu, 

đề tài khoa học 

   

9.1 - Danh mục các chương trình, đề tài 

bao gồm: mã số, tên, cấp quản lý, 

lĩnh vực, đơn vị chủ trì, thời gian thực 

hiện 

- Có cập nhật danh sách các đề tài trong vòng 12 

tháng: 5 điểm 

- Không cập nhật danh sách dự án trong vòng 12 

tháng: 2 điểm 

- Không cập nhật danh sách dự án trong vòng 24 

tháng: 1 điểm 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

* Điểm trừ: thiếu một tiêu chí trừ 0,25 điểm 

5 Đề xuất: Biên độ trễ 

thời gian cập nhật là 

12 tháng 
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TT Tiêu chí Phương pháp tính điểm Điểm 

đánh giá 

tối đa 

Ghi chú 

9.2 - Kết quả các chương trình, đề tài 

sau khi đã được hội đồng nghiệm thu 

khoa học thông qua bao gồm: báo 

cáo tổng hợp, báo cáo kết quả triển 

khai áp dụng của công trình, đề tài 

- Cập nhật đầy đủ kết quả tất cả các các đề tài của 

năm trước trong vòng 18 tháng: 15 điểm 

- Cập nhật không đầy đủ kết quả tất cả các các đề 

tài của năm trước trong vòng 18 tháng: Giảm 

theo tỉ lệ đề tài có báo cáo/trổng số đề tài của năm 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

* Điểm trừ: - Thiếu Báo cáo tổng hợp (b/c toàn 

văn kết quả) trừ tối đa 80% điểm; - Thiếu Báo 

cáo kết quả triển khai áp dụng trừ tối đa 20% 

điểm 

15 Đề xuất: Biên độ trễ 

thời gian cập nhật là 

18 tháng 

10 Thông tin báo cáo, thống kê   Theo thông tư 

02/2011/TT-

BKHĐT ngày 10 

tháng 01 năm 2011 

10.1 Đất đai, đơn vị hành chính, dân số và 

lao động 

1. Thống kê tổng hợp: Tối đa 5 điểm như sau 

+ Có báo cáo tổng hợp hàng tháng: 5 điểm 

+ Có báo cáo tổng hợp hàng Quý: 4 điểm 

+ Có báo cáo tổng hợp hàng năm: 3 điểm 

2. Thống kê chi tiết: Tối đa 15 điểm như sau 

+ Có đầy đủ số liệu thống kê chi tiết hàng tháng: 

15 điểm 

+ Có đầy đủ số liệu thống kê chi tiết hàng Quý: 

13 

+ Có đầy đủ số liệu thống kê chi tiết hàng năm:10 

15 Nếu có cả báo cáo 

thống kê, tổng hợp 

và chi tiết thì tối đa là 

15 

10.2 Kinh Tế 1. Thống kê tổng hợp: Tối đa 5 điểm như sau 

+ Có báo cáo tổng hợp hàng tháng: 5 điểm 

+ Có báo cáo tổng hợp hàng Quý: 4 điểm 

+ Có báo cáo tổng hợp hàng năm: 3 điểm 

2. Thống kê chi tiết: Tối đa 15 điểm như sau 

+ Có đầy đủ số liệu thống kê chi tiết hàng tháng: 

15 điểm 

+ Có đầy đủ số liệu thống kê chi tiết hàng Quý: 

13 

+ Có đầy đủ số liệu thống kê chi tiết hàng năm:10 

15 Nếu có cả báo cáo 

thống kê, tổng hợp 

và chi tiết thì tối đa là 

15 

10.3 Xã hội, môi trường 1. Thống kê tổng hợp: Tối đa 5 điểm như sau 

+ Có báo cáo tổng hợp hàng tháng: 5 điểm 

+ Có báo cáo tổng hợp hàng Quý: 4 điểm 

+ Có báo cáo tổng hợp hàng năm: 3 điểm 

2. Thống kê chi tiết: Tối đa 15 điểm như sau 

+ Có đầy đủ số liệu thống kê chi tiết hàng tháng: 

15 điểm 

+ Có đầy đủ số liệu thống kê chi tiết hàng Quý: 

13 

+ Có đầy đủ số liệu thống kê chi tiết hàng năm:10 

15 Nếu có cả báo cáo 

thống kê, tổng hợp 

và chi tiết thì tối đa là 

15 

11 Tin tức, sự kiện: các tin, bài về hoạt 

động, các vấn đề liên quan thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của cơ 

quan 

- Cập nhật thường xuyên và đầy đủ thông tin 

trong vòng 3 ngày: 10 điểm. 

- Cập nhật thường xuyên và không đầy đủ: Giảm 

điểm theo bước 0,5 (sau 03 ngày trừ 0,5 điểm; 

sau 5 ngày trừ 1 điểm; sau 1 tuần từ 2 điểm; sau 

10 ngày không cập nhật tin trừ 3 điểm; sau 15 

ngày trừ 5 điểm; sau 1 tháng không cập nhật tin 

tức trừ 8 điểm) 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

10  
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TT Tiêu chí Phương pháp tính điểm Điểm 

đánh giá 

tối đa 

Ghi chú 

12 Thông tin tiếng nước ngoài    

12.1 - Sơ đồ cơ cấu tổ chức - Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 0,5 theo tỉ 

lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

3  

12.2 - Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn 

của từng cơ quan, đơn vị trực thuộc 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 0,5 theo tỉ 

lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

3  

12.3 - Tóm lược quá trình hình thành và 

phát triển 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 0,5 theo tỉ 

lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

3  

12.4 - Họ và tên, chức vụ, điện thoại, địa 

chỉ thư điện tử chính thức, nhiệm vụ 

đảm nhiệm của lãnh đạo trong đơn 

vị 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 0,5 theo tỉ 

lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

3 Cập nhật khi có sự 

thay đổi về nhân sự 

12.5 - Thông tin giao dịch: địa chỉ, điện 

thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử chính 

thức để giao dịch và tiếp nhận các 

thông tin 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 0,5 theo tỉ 

lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

3 Cập nhật khi có sự 

thay đổi 

12.6 - Thông báo các quy trình thủ tục liên 

quan đến người nước ngoài 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 0,5 theo tỉ 

lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

5  

12.7 - Thông tin giới thiệu về địa lý, văn 

hoá, con người, tiềm năng kinh tế, du 

lịch 

- Cung cấp đầy đủ: điểm tối đa. 

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 0,5 theo tỉ 

lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

3  

13 Quy hoạch hoặc kế hoạch hoặc đề án 

ứng dụng công nghệ thông tin  giai 

đoạn 5 năm hiện tại (năm kiểm tra 

đang nằm trong giai đoạn 5 năm của 

kế hoạch, đề án,..) 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký 

hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: điểm 

tối đa.  

- Không có hoặc Có ban hành văn bản nhưng 

không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường 

liên kết: 0 điểm.  

2 Kiểm tra trên 

Trang/Cổng thông 

tin điện tử hoặc qua 

văn bản gửi về Cục 

14 Kế hoạch ứng dụng CNTT trong 

năm  

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký 

hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: điểm 

tối đa.  

- Không có hoặc Có ban hành văn bản nhưng 

không khai báo số ký hiệu văn bản hoặc đường 

liên kết: 0 điểm.  

2 Kiểm tra trên 

Trang/Cổng thông 

tin điện tử hoặc qua 

văn bản gửi về Cục 

15 Quy định về bảo đảm an toàn, an 

ninh thông tin 

- Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký 

hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: điểm 

tối đa.  

- Có ban hành văn bản nhưng không khai báo số 

ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: 1 điểm.  

- Không khai báo: 0 điểm.  

2 Kiểm tra trên 

Trang/Cổng thông 

tin điện tử hoặc qua 

văn bản gửi về Cục 
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TT Tiêu chí Phương pháp tính điểm Điểm 

đánh giá 

tối đa 

Ghi chú 

16 - Trang/Cổng thông tin điện tử có 

công bố quy định về bảo vệ thông tin 

cá nhân theo quy định của Thông tư 

số 25/2010/TT-BTTTT 

- Quy định về an toàn thông tin 

- Có thông báo rõ các quy định về đảm bảo an 

toàn và bảo vệ thông tin cá nhân trên trang chủ: 

1,5 điểm 

- Có thông báo và hướng dẫn trên cổng thông tin 

điện tử cho cá nhân biết về hình thức, phạm vi và 

mục đích của việc thu thập và sử dụng thông tin 

cá nhân tại các nơi có biểu mẫu thu thập thông tin 

cá nhân như góp ý, hỏi đáp, liên hệ,...: 0,5 điểm 

2  

17 Trang/Cổng thông tin điện tử của 

tỉnh có tích hợp/link tới Trang/Cổng 

thông tin điện tử của các cơ quan 

chuyên môn và các địa phương (tích 

hợp thông tin) 

- Có tích hợp: 20 

- Có link: 10 

- Không có: 0 điểm 

20 - Tích hợp: Thông 

tin được tự động tổng 

hợp và đưa vào mục 

tổng hợp và đọc ngay 

tại Trang/Cổng 

thông tin điện tử 

có tiêu đề, người đọc 

không phải truy cập 

đến Trang/Cổng 

thông tin điện tử 

của cơ quan cung 

cấp thông tin gốc. 

- Link: Chỉ đưa 

đường liên kết đến 

Trang/Cổng thông 

tin điện tử của cơ 

quan cung cấp thông 

tin gốc. 

18 Xin ý kiến góp ý của tổ chức, cá 

nhân cho các dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật  

  Đề xuất: biên độ trễ 

thời gian là 12 tháng 

18.1 - Đăng tải danh sách văn bản quy 

phạm pháp luật, chủ trương chính 

sách cần xin ý kiến  

- Cung cấp đầy đủ (trong đó có nêu rõ thời hạn 

xin ý kiến): 2 điểm. 

- Không đầy đủ: 1 điểm. 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

2  

18.2 - Trả lời tiếp thu ý kiến góp ý của tổ 

chức cá nhân đối với các văn bản xin 

ý kiến 

- Cung cấp đầy đủ (mỗi ý kiến góp ý đều có trả 

lời tiếp thu, giải thích bảo lưu): 3 điểm. 

- Không đầy đủ (có thể chỉ có 1 báo cáo tổng hợp 

tiếp thu, giải thích bảo lưu): 1,5 điểm. 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

3  

19 Có chức năng tiếp nhận, phản hồi 

thông tin từ các tổ chức, cá nhân 

- Có: điểm tối đa.  

- Không: 0 điểm 

1  

20 Đăng đầy đủ các câu hỏi, trả lời trong 

mục Trao đổi – Hỏi đáp đối với 

những vấn đề có liên quan chung 

- Có đầy đủ (mỗi câu hỏi đều có trả lời): 5 điểm  

- Không đầy đủ: Giảm điểm theo bước 0,5 theo tỉ 

lệ đầy đủ 

- Không cung cấp: 0 điểm. 

5 Đề xuất: biên độ trễ 

thời gian là 06 tháng 

21 Các chức năng hỗ trợ người khuyết 

tật tiếp cận thông tin (tăng, giảm cỡ 

chữ; bộ đọc bài viết, …) 

   

21.1 Có chức năng tăng/giảm cỡ chữ  

 

- Có: điểm tối đa 

- Không: 0 điểm 

2  

21.2 Có chức năng đọc bài viết - Có: điểm tối đa 

- Không: 0 điểm 

2  

21.3 Có chức năng thay đổi độ tương 

phản  

- Có: điểm tối đa 

- Không: 0 điểm 

2  
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TT Tiêu chí Phương pháp tính điểm Điểm 

đánh giá 

tối đa 

Ghi chú 

21.4 Các chức năng khác (cung cấp phím 

tắt để truy cập chức năng, thông tin 

trên Trang/Cổng thông tin điện 

tử; cung cấp Văn bản thay thế cho 

hình ảnh trong Trợ giúp; Cung cấp 

thông tin mô tả cho các ảnh để bộ 

đọc có thể đọc được;....) 

Mỗi chức năng thêm 1 điểm 1  

22 Sử dụng công cụ đa phương tiện 

(audio, video, …) để hỗ trợ trong 

việc truyền tải thông tin 

- Có: điểm tối đa.  

- Không: 0 điểm 

2  

23 Hỗ trợ truy cập từ các thiết bị di động 

cầm tay (có giao diện riêng cho thiết 

bị di động) 

- Có: điểm tối đa.  

- Không: 0 điểm 

5  

24 Cung cấp công cụ cho phép tổ chức, 

cá nhân đánh giá và xếp hạng đối với 

một số nội dung thông tin mà cơ 

quan cung cấp 

- Có: điểm tối đa.  

- Không: 0 điểm 

1  

25 Chức năng cho phép tổ chức, cá nhân 

theo dõi quá trình xử lý dịch vụ công 

trực tuyến 

- Có: điểm tối đa.  

- Không: 0 điểm 

3  

26 Cho phép tải về văn bản quy phạm 

pháp luật 

- Có: điểm tối đa.  

- Không: 0 điểm 

1  

27 Công cụ tìm kiếm riêng cho các văn 

bản quy phạm pháp luật 

- Có: điểm tối đa.  

- Không: 0 điểm 

1  

28 Công cụ tìm kiếm, tra cứu thuận tiện 

các dịch vụ công trực tuyến trên 

Trang/Cổng thông tin điện tử 

- Có: điểm tối đa.  

- Không: 0 điểm 

3  

29 Chức năng hướng dẫn sử dụng dịch 

vụ công trực tuyến đối với mỗi dịch 

vụ công từ mức độ 3 trở lên 

- Có: điểm tối đa.  

- Không: 0 điểm 

1  

30 Cung cấp đầy đủ DVCTT (Số DVC 

mức độ 1 + Số DVC mức độ 2 + Số 

DVC mức độ 3 + Số DVC mức độ 4 

= tổng số thủ tục hành chính) 

- Có đầy đủ: điểm tối đa 

- Không đầy đủ: 10 

- Không: 0 điểm 

20 B1: Kiểm tra phiếu 

B2: Kiểm tra trực 

tiếp trên 

Trang/Cổng thông 

tin điện tử 

B3: Gọi điện / gửi 

email trực tiếp tới cơ 

quan cung cấp phiếu 

31 Trên Trang/Cổng thông tin điện 

tử của tỉnh có chức năng cho phép 

người dân đánh giá chất lượng một 

DVCTT không? 

- Có: điểm tối đa 

- Không: 0 điểm 

5  

32 Trên Trang/Cổng thông tin điện 

tử của tỉnh có chức năng cho phép 

người dân đánh giá chất lượng phục 

vụ của từng cơ quan chuyên môn 

không? 

- Có: điểm tối đa 

- Không: 0 điểm 

10  
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IV. Hạng mục Cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

TT Tiêu chí Phương pháp tính điểm Điểm đánh 

giá tối đa 

Đánh giá chất 

lượng theo  quan 

điểm người dùng 

Ghi chú 

1 DVCTT mức độ 1, 2     

 Cung cấp, cập nhật đầy đủ 

các thủ tục hành chính và các 

biểu mẫu  

Đánh giá theo tỉ lệ các dịch vụ 

được cung cấp so với số thủ tục 

hành chính của đơn vị trong CSDL 

quốc gia về thủ tục hành chính 

100   

2 DVCTT mức độ 3, 4   Mỗi DV đánh giá 

theo 3 mức: Trung 

bình, Khá, Tốt  

Cách thức đánh giá 

chất lượng được 

trình bày trong 

phần dưới  

2.1 Dịch vụ triển khai ở cấp tỉnh, thành phố 

a Lĩnh vực đất đai, xây dựng     

1 Cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất. 

- Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

Mỗi DV 

mức tối đa 2 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

2 Chuyển đổi mục đích sử 

dụng đất. 

- Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

Mỗi DV 

mức tối đa 2 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

3 Tặng, thừa kế, thế chấp, giao, 

cho thuê quyền sử dụng đất. 

- Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

Mỗi DV 

mức tối đa 2 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

4 Cấp giấy phép xây dựng. - Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

Mỗi DV 

mức tối đa 2 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

5 Cấp phép quy hoạch xây 

dựng. 

- Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

Mỗi DV 

mức tối đa 2 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

b Lĩnh vực doanh nghiệp     

1 Thành lập và hoạt động của 

doanh nghiệp. 

- Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

Mỗi DV 

mức tối đa 2 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

2 Cấp giấy phép thành lập chi 

nhánh, văn phòng đại diện 

của thương nhân nước ngoài 

tại Việt Nam. 

- Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

Mỗi DV 

mức tối đa 2 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

3 Cấp phép văn phòng đại 

diện. 

- Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

Mỗi DV 

mức tối đa 2 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

4 Đăng ký giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh xăng 

dầu. 

- Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

Mỗi DV 

mức tối đa 2 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

5 Đăng ký giấy phép kinh 

doanh buôn bán các sản 

phẩm rượu. 

- Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

Mỗi DV 

mức tối đa 2 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

6 Cấp phép kinh doanh bán 

buôn sản phẩm thuốc lá. 

- Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

Mỗi DV 

mức tối đa 2 

điểm 

TB, Khá, Tốt  
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TT Tiêu chí Phương pháp tính điểm Điểm đánh 

giá tối đa 

Đánh giá chất 

lượng theo  quan 

điểm người dùng 

Ghi chú 

7 Cấp chứng nhận hành nghề 

kinh doanh thuốc thú y. 

- Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

Mỗi DV 

mức tối đa 2 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

8 Cấp chứng nhận hoạt động 

tàu cá. 

- Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

Mỗi DV 

mức tối đa 2 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

9 Giấy phép khai thác thủy sản. - Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

Mỗi DV 

mức tối đa 2 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

10 Cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất, sơ chế rau quả, 

an toàn. 

- Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

Mỗi DV 

mức tối đa 2 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

11 Cấp giấy chứng nhận kinh 

doanh thuốc. 

- Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

Mỗi DV 

mức tối đa 2 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

12 Cấp, đổi giấy phép kinh 

doanh vận tải. 

- Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

Mỗi DV 

mức tối đa 2 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

13 Cấp giấy chứng nhận đầu tư. - Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

Mỗi DV 

mức tối đa 2 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

c Lĩnh vực người dân     

1 Cấp phiếu lý lịch tư pháp. - Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

Mỗi DV 

mức tối đa 2 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

2 Cấp, đổi giấy phép lái xe. - Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

Mỗi DV 

mức tối đa 2 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

3 Đăng ký hành nghề luật sư. - Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

Mỗi DV 

mức tối đa 2 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

4 Khai sinh có yếu tố nước 

ngoài. 

- Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

Mỗi DV 

mức tối đa 2 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

5 Giám hộ có yếu tố nước 

ngoài. 

- Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

Mỗi DV 

mức tối đa 2 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

6 Cấp chứng chỉ hành nghề 

dược. 

- Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

Mỗi DV 

mức tối đa 2 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

7 Cấp giấy chứng nhận, chứng 

chỉ hành nghề y tế tư nhân. 

- Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

Mỗi DV 

mức tối đa 2 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

8 Cấp hộ chiếu công vụ, ngoại 

giao. 

- Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

Mỗi DV 

mức tối đa 2 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

9 Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá 

xây dựng. 

- Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

Mỗi DV 

mức tối đa 2 

điểm 

TB, Khá, Tốt  
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TT Tiêu chí Phương pháp tính điểm Điểm đánh 

giá tối đa 

Đánh giá chất 

lượng theo  quan 

điểm người dùng 

Ghi chú 

10 Cấp chứng chỉ hành nghề 

cho kỹ sư, kiến trúc sư. 

- Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

Mỗi DV 

mức tối đa 2 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

11 Cấp chứng chỉ nghề buôn 

bán thuốc bảo vệ thực vật. 

- Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

Mỗi DV 

mức tối đa 2 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

12 Cấp chứng chỉ hành nghề 

giám sát thi công xây dựng 

công trình. 

- Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

Mỗi DV 

mức tối đa 2 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

d Lĩnh vực giấy phép     

1 Cấp giấy phép biểu diễn 

nghệ thuật chuyên nghiệp. 

- Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

Mỗi DV 

mức tối đa 2 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

2 Cấp phép bưu chính. - Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

Mỗi DV 

mức tối đa 2 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

3 Cấp phép lao động cho 

người nước ngoài. 

- Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

Mỗi DV 

mức tối đa 2 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

4 Cấp phép lĩnh vực tài nguyên 

nước. 

- Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

Mỗi DV 

mức tối đa 2 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

5 Cấp phép khoáng sản. - Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

Mỗi DV 

mức tối đa 2 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

6 Cấp giấy phép thực hiện 

quảng cáo. 

- Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

Mỗi DV 

mức tối đa 2 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

2.2 Dịch vụ triển khai ở cấp huyện 

1 Cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất. 

- Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

- Tỉ lệ cơ quan sử dụng (số cơ quan 

sử dụng/tổng số cơ quan trong tỉnh 

sẽ phải sử dụng): 100%=1 điểm 

Mỗi DV 

mức tối đa 3 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

2 Đăng ký góp vốn bằng 

quyền sử dụng đất. 

- Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

- Tỉ lệ cơ quan sử dụng (số cơ quan 

sử dụng/tổng số cơ quan trong tỉnh 

sẽ phải sử dụng): 100%=1 điểm 

Mỗi DV 

mức tối đa 3 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

3 Cấp phép xây dựng nhà ở 

riêng lẻ. 

- Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

- Tỉ lệ cơ quan sử dụng (số cơ quan 

sử dụng/tổng số cơ quan trong tỉnh 

sẽ phải sử dụng): 100%=1 điểm 

Mỗi DV 

mức tối đa 3 

điểm 

TB, Khá, Tốt  
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TT Tiêu chí Phương pháp tính điểm Điểm đánh 

giá tối đa 

Đánh giá chất 

lượng theo  quan 

điểm người dùng 

Ghi chú 

4 Cấp giấy phép các hoạt động 

sử dụng vỉa hè, lề đường. 

- Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

- Tỉ lệ cơ quan sử dụng (số cơ quan 

sử dụng/tổng số cơ quan trong tỉnh 

sẽ phải sử dụng): 100%=1 điểm 

Mỗi DV 

mức tối đa 3 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

2.3 Dịch vụ triển khai ở cấp xã 

1 Cấp phép xây dựng nhà ở 

riêng lẻ. 

- Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

- Tỉ lệ cơ quan sử dụng (số cơ quan 

sử dụng/tổng số cơ quan trong tỉnh 

sẽ phải sử dụng): 100%=1 điểm 

Mỗi DV 

mức tối đa 3 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

2 Khai sinh. - Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

- Tỉ lệ cơ quan sử dụng (số cơ quan 

sử dụng/tổng số cơ quan trong tỉnh 

sẽ phải sử dụng): 100%=1 điểm 

Mỗi DV 

mức tối đa 3 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

3 Kết hôn. - Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

- Tỉ lệ cơ quan sử dụng (số cơ quan 

sử dụng/tổng số cơ quan trong tỉnh 

sẽ phải sử dụng): 100%=1 điểm 

Mỗi DV 

mức tối đa 3 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

4 Đăng ký việc giám hộ. - Mỗi DV: 1 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 1 

- Tỉ lệ cơ quan sử dụng (số cơ quan 

sử dụng/tổng số cơ quan trong tỉnh 

sẽ phải sử dụng): 100%=1 điểm 

Mỗi DV 

mức tối đa 3 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

2.15 Các dịch vụ khác - Mỗi DV: 0,5 điểm 

- Mỗi DV có hồ sơ được xử lý trực 

tuyến trong năm: 0,5 điểm 

- Mỗi DV 

mức tối đa 1 

điểm 

- Tổng điểm 

tối đa không 

quá 100 

điểm 

TB, Khá, Tốt  

3 Chức năng tăng cường 

3.1 Có 1 điểm tích hợp tất cả các 

DVCTT của các cơ quan 

trên cổng của Tỉnh không? 

Có: điểm tối đa 

Không: 0 điểm 

10   

3.2 Có cung cấp cho người dân 

chức năng Đăng nhập một 

lần (Single Sign On)?  

- SSO: Toàn tỉnh: 10 

- SSO của từng nhóm 

DV/từng cơ quan? 

- Có cho toàn tỉnh: điểm tối đa 

- Có tại 1 số đơn vị: 3 

- Không: 0 điểm 

10   
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* Đánh giá chất lượng theo quan điểm người dùng cho mỗi DVCTT mức độ 3, 

mức độ 4 

Nội dung Tiêu chí Điểm 

Tìm kiếm dịch vụ  Được hiển thị trên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan 1 

 Dễ dàng tìm kiếm bằng các công cụ tìm kiểm phổ biến (hiển thị ở 

các trang đầu) 

1 

 Vào đến dịch vụ sau tối đa 3 lần nhấn chuột 1 

Tạo lập tài khoản để sử 

dụng dịch vụ 
 Có cơ chế xác thực (bắt buộc người dùng phải đăng ký trước khi sử 

dụng dịch vụ) 

1 

Khai báo thông tin  Hỗ trợ việc điền thông tin, sẵn các định dạng (ví dụ như ngày, tháng 

hoặc danh sách quận, huyện có sẵn, chỉ cần chọn, không cần nhập). 

1 

 Giải đáp chi tiết về thông tin cần nhập (đối với các thông tin chưa rõ 

ràng). 

 Có hướng dẫn (khuyến nghị bằng hình ảnh) về cách sử dụng dịch vụ. 

1 

Nộp hồ sơ  Có thư phản hồi xác nhận việc người dùng đã nộp hồ sơ 1 

Thanh toán dịch vụ  Hỗ trợ thanh toán phí qua mạng bằng nhiều hình thức, nhiều ngân 

hàng 

1 

Tra cứu tình trạng hồ sơ  Nên cung cấp mã xác thực cho người dùng để kiểm tra tình trạng hồ 

sơ (đã xử lý hay chưa, ai đang xử lý…) 

1 

Nhận kết quả  Thư điện tử báo nhận kết quả (dịch vụ cấp 4) hoặc thư báo thời gian, 

địa điểm để nhận kết quả (dịch vụ cấp 3). 

1 

Tính ổn định  Không bị lỗi, đảm bảo khả năng kết nối liên tục 1 

 Tốc độ xử lý thông tin nhanh: Thời gian tiếp nhận và gửi lại thông 

tin qua Internet nhỏ hơn 5 giây 

1 

 Số lần truy cập thành công vào dịch vụ tối thiểu đạt 4 trong 5 lần 

truy cập vào các thời điểm khác nhau 

1 

Hỗ trợ người khuyết tật  Người khuyết tật có thể dễ dàng sử dụng dịch vụ? 1 

Tổng cộng  14 

 

Mức Tốt:  tổng điểm >= 12 

Mức Khá:  8 < tổng điểm < 12 

Mức Trung bình:  tổng điểm <= 8 

V. Cơ chế, chính sách và các quy định cho ứng dụng công nghệ thông tin 

TT Tiêu chí Cách tính điểm 
Điểm 

tối đa 
Ghi chú 

 Tổng điểm   150   

1 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin 

(CNTT) giai đoạn 5 năm 

Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký 

hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: điểm 

tối đa. Có ban hành văn bản nhưng không khai 

báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: 3 

điểm. Không khai báo: 0 điểm.  

10   

2 Kế hoạch ứng dụng CNTT trong năm Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký 

hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: điểm 

tối đa. Có ban hành văn bản nhưng không khai 

báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: 3 

điểm. Không khai báo: 0 điểm.  

10   

3 Chương trình, kế hoạch cải cách hành 

chính có bao gồm nội dung ứng dụng 

CNTT 

Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký 

hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: điểm 

tối đa. Có ban hành văn bản nhưng không khai 

báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: 3 

điểm. Không khai báo: 0 điểm.  

10   
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TT Tiêu chí Cách tính điểm 
Điểm 

tối đa 
Ghi chú 

4 Thủ tục hành chính được chuẩn hóa 

theo tiêu chuẩn ISO để ứng dụng CNTT 

Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký 

hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: điểm 

tối đa. Có ban hành văn bản nhưng không khai 

báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: 3 

điểm. Không khai báo: 0 điểm.  

10   

5 Quy định khuyến khích ứng dụng 

CNTT trên địa bàn tỉnh, thành phố 

Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký 

hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: điểm 

tối đa. Có ban hành văn bản nhưng không khai 

báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: 3 

điểm. Không khai báo: 0 điểm.  

10   

6 Quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, 

xử lý văn bản điện tử trong nội bộ cơ 

quan, các cơ quan chuyên môn và 

UBND các quận, huyện và tương 

đương 

Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký 

hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: điểm 

tối đa. Có ban hành văn bản nhưng không khai 

báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: 3 

điểm. Không khai báo: 0 điểm.  

10   

7 Quy định về quản lý, sử dụng hệ thống 

thư điện tử của cơ quan 

Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký 

hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: điểm 

tối đa. Có ban hành văn bản nhưng không khai 

báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: 3 

điểm. Không khai báo: 0 điểm.  

10   

8 Quy định nhằm giảm giấy tờ, tăng 

cường chia sẻ thông tin trong hoạt động 

của cơ quan 

Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký 

hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: điểm 

tối đa. Có ban hành văn bản nhưng không khai 

báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: 3 

điểm. Không khai báo: 0 điểm.  

10   

9 Quy định về phát triển nguồn nhân lực 

cho ứng dụng CNTT của tỉnh, thành 

phố  

Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký 

hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: điểm 

tối đa. Có ban hành văn bản nhưng không khai 

báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: 3 

điểm. Không khai báo: 0 điểm.  

10   

10 Quy định để thu hút các doanh nghiệp 

tham gia các hoạt động thúc đẩy ứng 

dụng CNTT 

Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký 

hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: điểm 

tối đa. Có ban hành văn bản nhưng không khai 

báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: 3 

điểm. Không khai báo: 0 điểm.  

10   

11 Quy định về chế độ ưu đãi đối với cán 

bộ chuyên trách CNTT 

Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký 

hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: điểm 

tối đa. Có ban hành văn bản nhưng không khai 

báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: 3 

điểm. Không khai báo: 0 điểm.  

10   

12 Quy định văn bản chỉ đạo khác liên 

quan đến ứng dụng CNTT 

Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, ký 

hiệu văn bản, đường liên kết đến văn bản: điểm 

tối đa. Có ban hành văn bản nhưng không khai 

báo số ký hiệu văn bản hoặc đường liên kết: 3 

điểm. Không khai báo: 0 điểm.  

10   

13 Quy định về bảo đảm an toàn, an ninh 

thông tin 

Có ban hành văn bản và cung cấp đầy đủ số, 

ký hiệu văn bản: điểm tối đa. Có ban hành văn 

bản nhưng không khai báo số ký hiệu văn bản: 

một nửa điểm tối đa. Không khai báo: 0 điểm 

(cho từng văn bản ở dưới)  

30   

13.1 Nội quy bảo đảm an toàn, an ninh 

thông tin trong cơ quan 
 4 
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TT Tiêu chí Cách tính điểm 
Điểm 

tối đa 
Ghi chú 

13.2 Giải pháp bảo vệ, ngăn chặn và phát 

hiện sớm việc truy cập trái phép vào 

mạng máy tính hay thiết bị lưu trữ dữ 

liệu 

 2 

  

13.3 Quy định về bảo đảm an toàn, an ninh 

thông tin trong quá trình thiết kế, xây 

dựng, vận hành, nâng cấp và hủy bỏ 

các hạ tầng kỹ thuật 

 2 

  

13.4 Chính sách phân loại, lưu trữ, bảo vệ 

các danh mục bí mật nhà nước về 

thông tin số 

 2 

  

13.5 Quy trình giám sát, hướng dẫn và 

kiểm tra định kỳ việc thực hiện các 

biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh 

thông tin cho toàn hệ thống 

 2 

  

13.6 Quy định, thủ tục quản lý việc di 

chuyển các thiết bị công nghệ thông 

tin lưu trữ thông tin thuộc danh mục 

bí mật nhà nước 

 2 

  

13.7 Quy định, hướng dẫn quản lý truy cập 

máy chủ, máy trạm 
 2 

  

13.8 Quy định liên quan đến việc cài đặt 

các phần mềm mới lên máy chủ và 

máy trạm 

 2 

  

13.9 Xây dựng kế hoạch phản ứng với các 

sự cố an toàn, an ninh thông tin 
 2 

  

13.10 Kịch bản cụ thể trong việc phối hợp 

xử lý sự cố an toàn, an ninh thông tin 
 2 

  

13.11 Thông báo trên Trang chủ cho người 

sử dụng biết về chính sách bảo đảm 

an toàn thông tin cá nhân 

 2 

  

13.12 Quy trình cụ thể trong việc thu thập, 

sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân 

trên Trang/Cổng thông tin điện tử 

 2 

  

13.13 Chính sách, thủ tục, quy trình giám 

sát các khâu tạo lập, xử lý và hủy bỏ 

dữ liệu 

 2 

  

13.14 Quy trình lưu trữ nhật ký (logfile) của 

hệ thống Trang/Cổng thông tin điện 

tử 

 2 
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VI. Nhân lực cho ứng dụng CNTT 

TT Tiêu chí Cách tính điểm 
Điểm tối 

đa 
Ghi chú 

 Tổng điểm   100   

1 Tỷ lệ cơ quan chuyên môn có cán bộ chuyên trách về CNTT  Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 10   

2 Tỉ lệ trung bình cán bộ chuyên trách về CNTT trên cơ quan 

chuyên môn 

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 10  

3 Tỷ lệ UBND quận, huyện có cán bộ chuyên trách về CNTT  Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 10   

4 Tỉ lệ trung bình cán bộ chuyên trách về CNTT trên UBND 

quận, huyện 

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 10  

5 Tỉ lệ cán bộ chuyên trách CNTT có trình độ đại học trên tổng 

số cán bộ chuyên trách về CNTT 

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 10  

6 Tỉ lệ cán bộ chuyên trách CNTT có trình độ trên đại học trên 

tổng số cán bộ chuyên trách về CNTT 

Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 5  

7 Tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng máy tính để 

xử lý công việc tại các cơ quan chuyên môn 

 Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 10   

8 Tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng máy tính để 

xử lý công việc tại UBND quận, huyện 

 Điểm = Tỷ lệ x Điểm tối đa 15   

9 Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ tin học cho cán bộ trong 

năm 

(số cán bộ được đào tạo bao gồm cả số cán bộ tham gia các 

lớp/khóa đào tạo do tỉnh tổ chức và cả số cán bộ tham gia lớp 

đào tạo do đơn vị tổ chức hoặc do đơn vị cử đi học các khóa 

chuyên ngành CNTT do ngành dọc tổ chức hoặc các khóa 

đào tạo khác) 

Điểm: 

- Trên 500 người = 20;  

- Từ 400-500 người =16;  

- Từ 300-400 người =12;  

- Từ 200-300 người =8;  

- Dưới  200 người =4; 

-  0 người =0 

20   
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